
cHrIoNG TRiNH BAo rAo rHU. c nANn
Tdr: BENH VrpN t99 -nQ C6NG AN

TOn co s0 gi6o dgc ngh6 nghiQp: Trudng Cao tling COng nghe Y - Dugc ViQt Nam
TGn nghnh, ngh6: Y si tla khoa
Mi nghnh, nghd: 672010l
Trinh rIQ tliro t4o: Cao tling
Dia tli6m hgc thgc hirnh, thgc tfp: BQnh vi6n ff- BQ C6ng An
Thli gian hgc thgc hinh, thr;c tfp: 1050 gid

1. Mgc ti6u tlio t4o:
1.1. Mgc ti6u chung:
Chuong trinh ddo tao thpc hdnh ngdnh Y s! da khoa trinh dQ cao ding dugc thgc hiQn

t?i bQnh vign l6m sdng. Girip sinh vi6n 6p dpng sU hi6u Uitit ve khoa hoc co bin, y hoc co s&
vd chuy6n ngdnh d6 x6c dfnh tinh trpng sftc kh6e, thuc hiQn dugc kh6m, t6ng ho. p vd di6n gi6i
th6ng tin l6m sdng vd cfln l6m sdng; chAn do6n chfnh xric mQt s6/crlc bQnh ly th6ng thudng d
tuyi5n Y t6 co s6.

1.2. Mgc ti6u cg th6:
1.2.1. tti ttAn th*c:
- fhi6t lOp kC hopch di6u tri ch[m s6c sric kh6e todn diQn vd hqp ly, theo nguy€nthc.

nguoi b6nh ld trung tArn. Thuc hiOn dugc so c6p cu'u vd di6u tri ngudi b6nh phu ho. p v6i
trd, nhi0m vr,r o tuy6n Y t6 co sd, dirn b6o chdrn soc li6n tuc, an todn vi hi0u qu6, t6n tr
tfnh c6 bi0t cta ngud'i bOnh.

- Than-r gia qu6n ly cdng t6c diOu tri chdrn s6c ngudi bQnh, quin ly hO so b6nh 6n,
trudng chdm soc, thi6t b! y te vd c6c ngu6n lpc kh6c o tuy6n y t6 co so dtl di6u tri, chdrn
ngudi bQnh an todn, chAt luo.'ng, hiQu qu6 vd hdi ldng.

- Ap dung dugc nht'ng ki6n thric co b6n, co s& d€ gi6i thich c6c triOu chring bQnh ly cria
ngudi bQnh.

- Phdn tich vd t6ng hop ducvc c6c triQu chfng, c6c d6u hiQu d0 chAn do6n c6c tinh trqng
bQnh ly.

- Ap dpng dugc c6c phuon gphiry,c6c k! thupt Ae OiCu trf vd ch6m s6c ngudi bQnh.
1.2.2. VA W ndng
- Van dung ducvc c6c kitln thric tdng cudng sric kh6e vd phong ngira bQnhtpt trong chdm

s6c sric kh6e cho c5 nhAn vd c6ng d6ng.
- H-o. p tdc voi c6c thdnh vi6n trong nh6m, sri dgng dugc c6c k! nlng giao i(:p, cttc

phuong tiQn truyOn th6ng phir h-o. p AO tnitSt lap m6i quan h€, giao ti6p c6 hiQu qra, .rng 
"6pc6c th6ng tin vd sri'c kh6e; giSo dpc suc kh6e cho c6n bQ y tti, nguoi bQnh, gia dinh vd cQng

ddng.

- Tham gia nghiCn criu khoa hoc, thpc hdnh dga vdo bing chftng, 6p dung c6i ti6n ch6t
lugng trong didu tri, chdm s6c ngudi bQnh.

- Chi dinh vd phdn tich dugc k6t qun xdt nghiOm vd k! thu4t thlm do chric ndng co b6n;
ChuAn do6n dugc rnQt s6 bQnh th6ng thudng.

- Lap dugc hd so bQnh 6n (t citcphdng chric ndng.
- Ap dpng vd thgc hiQn dugc c6c k! thu6t, thri thu4t trong l6m sdng.

1

rUrJOl

'rnrJdl
cao oa

cdlro ur
Y. DU(

vrfr w,

t"0



- St dqng thdnh thpo c6c thi0t bitrong don vi.

- c6 kha ndng ldm viQc trong c6c vi trikhilc nhau trong donvi.

1.2.3. Vi ndng hgc trg chit ttt chiu trdch nhi€m

- The hiQn dugc tinh tich cuc hgc tflp, cQp nhflt th6ng tin nhim duy tri vd phSt tri€n chuy0n

m6n cho bin thdn vd d6ng nghiQp tr6n co s& c6 tu duy ph6n biQn/ph6 ph6n'

- Tfln tpy vdi sg nghiQp b6o vQ, chdrn s6c vd ndng cao srlc kh6e nhfln ddn;

- C6 tinh thdn t6n trong, ho. p t6c, ph6i h-o. p vdi d6ng nghiQp, bQnh nh6n vd gia dinh hq

trong qu6 trinh ch6m s6c stic khoe;

- Trung thgc, khSch quan, lu6n cO gang hgc tflp vuon l€n d€ n6ng cao trinh dQ chuy0n

m6n.
2.Eia tli6m thqc hhnh: BQnhviOn 199 - BQ C0ngAn

3. Kh6i lugng tri6n thri'c vir thdi gian diro t4o thgc hirnh:

- S5 lugng mdn hgc/m6 dun : 13 m6n hqc/M6 tlun

- KhOi lugng ki6n thtic, k! ndng ddo t4o thpc hdnh : 30 Tin chi (1'050 gid)

- KhOi lugng ki6n thric hqc ly thuyiSt : 58 gid

- KhOi lugng kii5n thrlc hqc thpc hdnh : 945 gid'

- Kh6i lugng kii5n thrlc ki6m ttalthi :47 gid

4. NQi dung chuong trinh tliro t4o thgc hhnh:

TT
MA

MH/M
D

rtN ruON Hec/MO DUN
T6ng

Thd'i gian hgc tflp
(eid')

sii tin
chi

S6

titit

Trong d6

LT TII Kiem
tra

I. Cic m0 clun thg'c hhnh chuy6n nghnh

1 ME 06
Thyc hdnh LAm sdng I(! thu4t
,. ).
oreu oLIollg

2 60 0 60 0

2 MD 13
'l'ht1c hr\nh L0rn sdng BQnli

hoc ngu'tti l<rn I

aJ 90 0 85 5

aJ MD 14
Thqc hzrrnh LAm sdng IlQnh hgo

nsuoi lon2
J 90 0 85 5

4 MD 15
Thlrc hdr-rh Lflrn sdng BQnh hgc

neudi l6n 3
J 90 0 85 5

5 ME 18 Thuc hdnh 16m sdng Sin 2 60 0 55 5

6 ME 22 ThUc hdnh l6m sang Nhi 2 60 0 55 5

7 MD 24
L6m sdng CAp

ngoai vi0n
cfu, cap cuu

2 60 0 55 5

8 ME 26
Ldm sdng Y hqc c6 truY6n -
Phuc h6i chrlc nang

2 60 0 55 5

9 ME 28 Ldm sdng BQnh chuY6n khoa J 90 85 5

il. MA dun thqrc hdnh tW'rhlllglgn 01 tro,lg 02 *Q do

10 MD 32
Ldm sdng Phpc h6i chtlc nSng

dua vdo cOng d6ng
2 60 55 5

11 MD 34
LAm sdng BQnh chuY6n khoa
ndng cao

2 60 55 5

III MO tt"" tlrq" t d"t Wrdilt iCP
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TT
MA

MHA,I
E

AAA

TEN MON HQCnVTO DUN
Tdng

Thoi gian hgc t$p
(eid)

Sii tin
chi

s6
ti6t

Trone d6

LT TH
Ki6m
tra

T2 MD 35
Thpc hdnh
nehi0p

l6m sdng ngh0 1J t20 0 r46 04

13 ME 36 Kho6 lu6n tdt nghiCp 5 300 15 285 0
TONG CONG 30 1050 s8 945 47

(Chuo'ng trinh chi fiAt dinh kdm)

4. Ilu'6'ng din sri'dgng chu'o'ng trinh

Trudng Cao dang Cong nghQ Y - Duoc ViQt Narn ph6i hqp vdi BQnh viQn 199 - B9
C6ng An xAy dUng vd tritln khai thpc hiQn chuong trinh ddo tao thyc hdnh, k5 hoach ddo tao
thuc hdnh d6rn b6o muc ti6u, n6i dung, tiOn trinh ddo tao, phuong ph6p day hoc, hinh thric
ki6rn tra dfnh gi6rn6i rn6 dun hoc thUc hdnh tqi cac co s0 y t6.

4.2" Xic dinh n6i dung vir thd'i gian dirnh cho kh6a hgc
* Vd gio hgc:

- 1 tiiSt hoc ly thuytSt : 45 phft
- 1 ti6t hgc thr,rc hdnh/tich ho. p : 60 phrit
- 1 tin chi ly thuytit : 15 gio
- 1 tin chi thyc hdnh

(t4i co sd vd bQnh viQn...) : Tt 30 diil 60 gio.
MQt ngdy hgc thyc hdnh/tich hcr. p kh6ng qu6 8 gio. MQt ngdy hgc ly thuyilt kh6ng

gicr. Mdi tuAn hoc kh6ng quri 40 gio thgc hdnh/tich hqp hoac 30 gio ly thuy6t.
* KA hogclt gidng tlgy vd qu! thd'i gian
- ThUc hdnh l6rn sdng K! thu4t EiCu duOng:
- Thgc hdnh l6m sing BQnh hoc ngudi l6n 1:

- ThUc hdnh l6rn sdng BQnh hgc ngudi ldn 1:

- Thgc hdnh l6rn sdng BQnh hgc ngudi l6n 1:

- Thgc hdnh l6rn sdng SAn:

- Thgc hdnh l6rn sdng Nhi:
- Thqc hdnh l6rn sdng c6p criu, c5p criu ngo4i viQn:

1 tuAn.
xz tuan.

2 tudn.

2 tuan.

1 tuAn.

1 tuAn.

1 tuAn.

1 tuAn.

4 tuAn.

8 tuAn.

- Thr,rc hdnh l6m sdng Y hgc c6 truy6n - phpc h6i chric ndng: 1 tuAn.
- Thr,rc hdnh lAm sdng BOnh chuydn khoa: 2 tudn.
- Thr,rc hanh l6m sdng phuc h6i chric ndng dpa vdo cQng d6ng/l6m sdng bQnh chuy6n

khoa:

- Thgc tpp l6rn sdng ngh6 nghiOp:

- Thsc t4p t5t nghiQp:

(Chaong trinh chi ti€t dinh kOm).

Thpc hdnh ti6n ldrn sdng (skillslab) vd thgc hdnh bQnh viQn: C6c mdn hgc/hgc phAn l6m
sdng, co sd ddo t?o ph6i t6 chric cho sinh vi6n thgc hdnh tqi cdc phdng thpc hdnhti€n l6m
sdng, phdng bQnh rnd ph6ng cria trudng/bQ m6n/khoa trudc khi t6 chric cho sinh vi6n di thuc
hdnh t4i c6c b6nh vi6n.
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Thpc hdnh bQnh viQn: Sinh viOn thyc tflp thulng xuy6n tqi cdcbQnh viQn da khoa, chuyOn

khoa tinh vd vi c5c b$nh viQn tuy6n huyQn.

ThUc t6 tai cQng <t6ng: TO chrlc thgc t6 tpi cQng d6ng sau khi sinh vi6n dd hgc c6c mdn

co s0 vd cdc m6n hgc l6m sdng. Sinh vi0n sC dugc thgc tflp tui cdc tr4m y t)xd,,phudng.
* Nhtng nQi dung kh6c thpc hiQn theo Th6ng tu s6 }4I2)Z}ITT-BLDTBXH ngdy

30lO3lZO22 citaBQ truong BQ Lao ilQng - Thuong binh vd xd hQi v0 viQc t6 chric ddo tpo trinh

dQ Trung c6p, trinh d0 Cao dlng theo ni6n ch6 ho{c theo phuong thric tich lfly m6 dun hofic

tin chi vd Nghi dinh sd s6 t t IA{D-CP ngdy 05 th5ng 7 ndm2Ol7 ciaChinh phri quy dinh vA

t6 chrlc ddo tpo thgc hdnh trong ddo tpo kh6i ngdnh sric khoe.

4.3. Hufng d6n t6 chri'c ki6m tra vh cich tinh tli6m

Huong dfln td chrlc kiOm tra, dhnhgiS, thi ki5t thirc mO dun dpa tr6n dic thu mO dun.

Hinh thrlc thi: Thqc hdnh l6m sdng tai bQnh viQn.

Ri6ng mO dun "Kho6 tufln t6t nghiQp" tO chrlc b6o vQ HQi ddng Kho6 lufln t6t nghiQp

theo quy dinh cria trudng. E6m b6o thqc hiQn theo Thdng tu s6 O412O22ITT-BLETBXH ngdy

30lO3l2OZ2 ciaBQ tru6ng BQ Lao dQng - Thuong binh vd xA hOi vC viQc t6 chric ddo tpo trinh

dQ Trung c6p, trinh d0 Cao ding theo ni6n ch6 ho{c theo phuong thric tich lfly m6 dun hopc

tfn chi.

tTntJdlrto-

CAO OANG

y6n Vin Anh
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun:   THỰC HÀNH LÂM SÀNG KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG 

Mã mô đun:   MĐ 08 

Số tín chỉ:   2 (0-2-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 

giờ). 

I. Vị trí, tính chất mô đun 

- Vị trí: mô đun Thực hành lâm sàng Kỹ thuật Điều dưỡng là mô đun bắt buộc nằm trong 

chương trình đào tạo. 

Các mô đun học trước: Kỹ thuật Điều dưỡng. 

- Tính chất: Đây là mô đun cơ sở ngành. Mô đun này giúp sinh viên nhận biết được sơ 

đồ tổ chức của bệnh viện, nội quy, quy định của bệnh viện, các khoa phòng. Thực hiện được 

quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Giao tiếp cơ bản với nhân viên bệnh viện, người 

nhà và người bệnh. Thực hiện tốt các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản, kiến tập các kỹ thuật xâm 

lấn, đặc thù của các khoa phòng. Giúp cho người học định hướng rõ ràng về chức năng nhiệm 

vụ chuyên ngành để học tập và phát triển bản thân. 

II. Mục tiêu mô đun 

2.1. Về kiến thức:  

- Thực hiện đúng quy định, nội quy, quy chế các khoa phòng bệnh viện, kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện. 

- Thực hiện giao tiếp, tiếp đón người bệnh đúng quy định khoa phòng, nghề nghiệp 

- Thiết lập được môi trường chăm sóc người bệnh hiệu quả, an toàn trên người bệnh dưới 

sự hướng dẫn của giáo viên lâm sàng 

2.2. Kỹ năng:  

- Thực hành chăm sóc người bệnh cụ thể tại các phòng bệnh dưới sự giám sát của giáo 

viên lâm sàng 

- Thực hành kiến tập một số kỹ thuật đặc thù tại các khoa phòng 

2.3. Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:  

- Biết cách theo dõi, phát hiện và xử trí được các tai biến có thể xảy ra trong và sau khi 

thực hiện kỹ thuật điều dưỡng trên người bệnh cụ thể. 

- Thể hiện được năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

III. Nội dung mô đun 

1. Nội dung tổng quát 

STT Tên bài, mục Thời gian (giờ) 
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Tổng số 
Lý 

thuyết 

TL/TH/

TN 

Chỉ tiêu 

thực 

hiện 

1 

Bài 1. Vệ sinh đôi tay, rửa tay thường qui, 

mặc áo, mang và tháo khẩu trang, găng vô 

khuẩn 

2 0 2 20 

2 Bài 2. Vận chuyển người bệnh 2 0 2 20 

3 
Bài 3. Các tư thế nghỉ ngơi, điều trị thông 

thường 
2 0 2 

10 

4 
Bài 4. Chăm sóc người bệnh giai đoạn 

cuối, hấp hối, tử vong 
3 0 3 3 

5 Bài 5. Đo dấu hiệu sinh tồn 3 0 3 30 

6 
Bài 6. Giúp người bệnh uống thuốc, bôi 

thuốc, nhỏ thuốc mắt, mũi, tai 
3 0 3 

20 

7 Bài 7. Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, thử test 3 0 3 30 

8 Bài 8. Truyền dịch 3 0 3 20 

9 Bài 9. Đặt kim luồn tĩnh mạch 3 0 3 5 

10 
Bài 10. Hút đờm rãi, thở Oxy cho người 

bệnh 
3 0 3 

5 

11 Bài 11. Giúp người bệnh ăn qua sonde 3 0 3 10 

12 Bài 12. Vệ sinh thân thể cho người bệnh 3 0 3 10 

13 Bài 13. Thụt tháo 3 0 3 5 

14 
Bài 14. Đặt thông dạ dày và hút dịch dạ 

dày, rửa dạ dày 
3 0 3 

5 

15 Bài 15. Thông tiểu 3 0 3 5 

16 Bài 16. Thay băng vết thương, cắt chỉ 3 0 3 5 

17 Bài 17. Chườm nóng, chườm lạnh 3 0 3 5 

18 
Bài 18. Lấy máu và các bệnh phẩm làm 

xét nghiệm 
3 0 3 

10 

19 Bài 19. Xử lý chất thải tại khoa phòng 3 0 3 10 

20 Bài 20. Ghi chép hồ sơ, bệnh án. 3 0 3 20 

21 
Bài 21. Hút đờm rãi, thở Oxy cho người 

bệnh 
3 0 3 

5 

Tổng 60 0 60  

 

 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Phòng học: Thực hành lâm sàng tại Bệnh viện 199 – Bộ Công An. 
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2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, màn chiếu, máy lạnh, quạt, tăng âm, loa, míc, bàn 

ghế 

3. Học liệu, dụng cụ: Bảng, tranh ảnh (liên quan đến tài liệu học tập). 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản để thực hành lâm 

sàng tại bệnh viện. 

- Về kỹ năng: Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh theo chỉ tiêu thực hiện 

đề ra. 

- Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: sinh viên trình bày, báo cáo, tổ chức thảo luận 

nhóm, chuẩn bị trước các nội dung buổi học tại nhà. 

2. Phương pháp 

- Sử dụng phương pháp thuyết trình; 

- Phương pháp vấn đáp; 

- Phương pháp thảo luận nhóm. 

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 

Áp dụng theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và xã hội về việc tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao 

đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ. 

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 

0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm 

TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6. 

* Cách tính điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4. Trong đó: 

(1). Điểm kiểm tra thường xuyên:   Hệ số 1 

(2). Điểm kiểm tra định kỳ:    Hệ số 2 

Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm 

kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số  

* Điểm thi kết thúc học phần:   Trọng số 0,6. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ 

Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập mô đun 
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- Đối với giáo viên: Hướng dẫn sinh viên thực hành các kỹ thuật theo quy trình; Lập kế hoạch 

giảng dạy lâm sàng, hướng dẫn sinh viên thực hiện các yêu cầu theo sổ tay lâm sàng điện tử; 

Áp dụng các phương pháp giảng dạy: Giải quyết tình huống, cầm tay chỉ việc… 

- Đối với sinh viên:  

+ Chấp hành nội quy – quy chế của cơ sở thực tập. 

+ Chủ động tổ chức thực hiện giờ học. 

+ Báo cáo hàng ngày các nội dung công việc đã thực hiện theo đúng yêu cầu của môn 

học (trước 17h hàng ngày). 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

Thực hiện các quy trình kỹ thuật điều dưỡng theo đúng quy định. 

4. Tài liệu cần tham khảo 

[1] Đỗ Đình Xuân, Trần Thị Thuận, Hướng dẫn thực hành 55 Kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, năm 2010. 

[2] Đỗ Đình Xuân, Điều dưỡng cơ bản tập 1+2, Nhà xuất bản y học, năm 2007. 

[3] Nguyễn Đạt Anh, Điều dưỡng hồi sức cấp cứu, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 

năm 2009. 

[4] Các trangWeb: Ykhoa.net; Hoidieuduong.org.vn; moh.gov.vn. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun:   THỰC HÀNH LÂM SÀNG BỆNH HỌC NGƯỜI LỚN 1 

Mã mô đun:   MĐ 13 

Số tín chỉ:   3(0-3-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, 

thảo luận: 85 giờ; Kiểm tra: 05 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Môn học chuyên ngành. 

- Tính chất: Thực hành lâm sàng tại Bệnh viện. 

II. Mục tiêu mô đun: 

2.1.Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng khai thác, thăm khám phát hiện các triệu chứng 

thường gặp khi mắc các bệnh hô hấp - tuần hoàn một cách thành thạo; 

- Áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng khi thăm khám và điều trị người 

bệnh mắc bệnh hô hấp - tuần hoàn thường gặp; 

- Thể hiện sự hiểu biết ban đầu về việc đóng góp nghiên cứu cho thực hành thăm khám, 

điều trị người bệnh. 

2.2.Về kỹ năng: 

- Nhận định, thăm khám và ghi chép được các bằng chứng có liên quan từ các cơ sở dữ 

liệu để đưa ra các chẩn đoán lâm sàng và điều trị phù hợp với các bệnh hô hấp - tuần hoàn có 

hỗ trợ từ các giáo viên và bác sỹ cấp trên; 

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để thiết lập mối quan hệ và giáo dục sức khỏe cho 

cá nhân, gia đình và các nhóm đối tượng dưới sự giám sát của bác sỹ cấp trên; 

- Tổng hợp, phân tích các dữ liệu để làm được bệnh án nội, ngoại khoa hoàn chỉnh. 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp trong lĩnh vực khám phát hiện 

triêụ chứng, chẩn đoán và điều trị bệnh; 

- Rèn được kỹ năng tự học, tự tra cứu tài liệu một cách chủ động, có hiệu quả; 

- Rèn được kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể; khả năng đàm 

phán, thuyết phục; 

- Rèn luyện các phẩm chất cá nhân: chủ động học tập, tự tin, chủ động nghiên cứu, nhiệt 

tình giúp đỡ bạn. 

III. Nội dung mô đun 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
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STT Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết TL/KT 
Kiểm 

tra 

1 
Bài 1. Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa 

phòng, phân buồng bệnh thực hành 
0 0 1  

2 
Bài 2. Hướng dẫn cách khám người bệnh hô hấp 

nội khoa 
0 0 2  

3 
Bài 3. Thực hành khám người bệnh hô hấp nội 

khoa 
0 0 15  

4 Bài 4. Hướng dẫn cách làm bệnh án nội khoa 0 0 3  

5 Bài 5. Làm bệnh án hô hấp nội khoa 0 0 3  

6 
Bài 6. Hướng dẫn cách khám người bệnh tim 

mạch nội khoa 
0 0 2  

7 
Bài 7. Thực hành khám người bệnh tim mạch 

nội  khoa 
0 0 15  

8 Bài 8. Làm bệnh án tim mạch nội khoa 0 0 3  

9 
Bài 9. Hướng dẫn khám người bệnh hô hấp 

ngoại khoa 
0 0 2  

10 
Bài 10. Thực hành khám người bệnh hô hấp 

ngoại khoa 
0 0 15  

11 Bài 11. Làm bệnh án hô hấp ngoại khoa 0 0 3  

12 
Bài 12. Hướng dẫn khám người bệnh tim mạch 

ngoại khoa 
0 0 2  

13 
Bài 13. Thực hành khám người bệnh tim mạch 

ngoại khoa 
0 0      15  

14 Bài 14.Làm bệnh án tim mạch ngoại khoa 0 0 4  

15 Bài 15. Thi kết thúc 0 0 0 5 

Tổng 90 0 85 5 

 

2. Nội dung chi tiết   

Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành 

Thời gian: 01 giờ 

- Địa điểm: Tại các khoa nội Bệnh viện 199 – Bộ Công An. 

Bài 2: Hướng dẫn cách khám người bệnh hô hấp   Thời gian: 02 giờ 

Bài 3: Thực hành khám người bệnh hô hấp nội khoa             Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh hô hấp; 
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- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh hô hấp theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

2.1.Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân hô hấp tại phòng bệnh. 

2.2.Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân hô hấp tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 4: Hướng dẫn cách làm bệnh án nội khoa   Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được các mục trong bệnh án nội khoa; 

- Vận dụng các kiến thức đã học để làm hoàn chỉnh bệnh án nội khoa. 

2. Nội dung 

2.1. Hướng dẫn chi tiết từng mục trong bệnh án nội khoa; 

2.2. Hướng dẫn sinh viên làm bệnh án 1 người bệnh tại buồng điều trị. 

Bài 5: Làm bệnh án hô hấp nội khoa        Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh hô hấp nội khoa; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án hô hấp nội khoa theo chỉ tiêu 

2.Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

Bài 6: Hướng dẫn khám người bệnh tim mạch nội khoa      Thời gian: 2 giờ 

Bài 7: Thực hành khám người bệnh tim mạch nội khoa       Thời gian: 15 giờ 

1.Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh tim mạch nội khoa 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh tim mạch nội khoa theo chỉ 

tiêu. 

2.Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tim mạch tại phòng bệnh. 

- Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tim mạch tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 8: Làm bệnh án tim mạch nội khoa   Thời gian: 3 giờ 

1.Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh tim mạch nội khoa 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án tim mạch nội khoa theo chỉ tiêu 

2. Nội dung  



12 

 

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

Bài 9: Hướng dẫn khám người bệnh hô hấp ngoại khoa   Thời gian: 2 giờ 

Bài 10: Thực hành khám người bệnh hô hấp ngoại khoa       Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh hô hấp ngoại khoa; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh hô hấp ngoại khoa theo chỉ 

tiêu. 

2. Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám người bệnh hô hấp ngoại khoa tại phòng bệnh; 

- Sinh viên chia nhóm khám người bệnh hô hấp ngoại khoa tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 11: Làm bệnh án hô hấp ngoại khoa   Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh hô hấp ngoại khoa; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án hô hấp ngoại khoa theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

Bài 12: Hướng dẫn khám người bệnh tim mạch ngoại khoa, Thời gian: 2 giờ 

Bài 13: Thực hành khám người bệnh tim mạch ngoại khoa, Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh tim mạch ngoại khoa; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh tim mạch ngoại khoa theo chỉ 

tiêu. 

2.Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám người bệnh tim mạch ngoại khoa tại phòng bệnh. 

- Sinh viên chia nhóm khám người bệnh tim mạch ngoại khoa tại buồng bệnh theo chỉ 

tiêu. 

Bài 14: Làm bệnh án tim mạch ngoại khoa     Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh tim mạch ngoại khoa; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án tim mạch ngoại khoa theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  
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Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

Bài 15: Thi kết thúc vòng lâm sàng     Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu 

- Đánh giá kết quả thực tập lâm sàng Bệnh học người lớn 1. 

- Hoàn thành được các tiêu chí của đợt thực tập 

2. Nội dung 

- Sinh viên bốc thăm người bệnh; 

- Hỏi bệnh, thăm khám và làm bệnh án nộp; 

- Giáo viên kiểm tra khám phát hiện triệu chứng trên người bệnh; 

- Chấm điểm, đánh giá kết thúc đợt thực tập.  

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học: Thực hành tại Bệnh viện 

- Các phòng bệnh tại các khoa nội, ngoại Bệnh viện 199 – Bộ Công An. 

- Phòng thực hành tiền lâm sàng: phòng thực hành đủ tiêu chuẩn, bàn, ghế. 

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Các loại máy móc phục vụ học tập: Các máy tại cơ sở thực tập: điện tim, Mornitor, máy 

tính... 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Tài liệu học tập; 

- Ống nghe, đồng hồ đeo tay. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Kiến thức; Kỹ năng và Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành lâm sàng bệnh lý nội khoa người lớn, đạo 

đức, định hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn cá nhân. 

2. Phương pháp: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 

1 
Điểm lượng giá thường xuyên (lượng 

giá sau mỗi tuần kết thúc khoa thực 

tập) 

Bắt buộc tham gia kiểm tra 

tai các khoa thực tập. 

 

20% 

2 

Điểm bài tập (Làm bệnh án). 

(trung bình cộng điểm của các giảng 

viên) 

Làm đầy đủ các bệnh án 

theo đúng quy định. 

 

20% 
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3 Thi kết thúc 

Bắt buộc tham gia thi kết 

thúc tại các khoa thực tập 

(Hỏi thi LS: 40%, Chấm 

bệnh án thi: 20%) 

 

60% 

 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1.Phạm vi áp dụng mô đun: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Các giảng viên tham gia giảng dạy thường xuyên hướng 

dẫn, cầm tay chỉ việc giúp sinh viên thực hiện tốt các kỹ năng thăm khám. Hàng tuần lượng 

giá sinh viên, chấm bệnh án sau đó nộp về chủ giảng chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc giờ 

giảng để tổng hợp điểm. 

- Đối với người học: 

+ Thực hiện đúng nội quy khoa, phòng thực tập. 

+ Tham gia đầy đủ các buổi thực tập tại bệnh viện. 

+ Tham gia trực tại khoa thực tập tuần/1buổi. 

+ Tham gia lượng giá thường xuyên tại các khoa tuần/ 1 lần. 

+ Làm đầy đủ số bệnh án nộp theo đúng quy định. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Điều dưỡng Bệnh nội khoa người lớn - sách dùng cho cao y sĩ đa khoa. Bộ môn nội 

- Trường cao đẳng y Thái Bình (2020) 

[2] Bệnh học nội khoa - Nhà xuất bản Y học. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun:   THỰC HÀNH LÂM SÀNG BỆNH HỌC NGƯỜI LỚN 2 

Mã mô đun:   MĐ 14 

Số tín chỉ:   3(0-3-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, 

thảo luận: 85 giờ; Kiểm tra: 05 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun chuyên ngành. 

- Tính chất: Thực hành lâm sàng tại bệnh viện. 

II. Mục tiêu mô đun: 

2.1.Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng khai thác, thăm khám phát hiện các triệu chứng 

thường gặp khi mắc các bệnh tiêu hóa - tuần hoàn một cách thành thạo; 

- Áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng khi thăm khám và điều trị người 

bệnh mắc bệnh tiêu hóa - tuần hoàn thường gặp; 

- Thể hiện sự hiểu biết ban đầu về việc đóng góp nghiên cứu cho thực hành thăm khám, 

điều trị người bệnh. 

2.2.Về kỹ năng: 

- Nhận định, thăm khám và ghi chép được các bằng chứng có liên quan từ các cơ sở dữ 

liệu để đưa ra các chẩn đoán lâm sàng và điều trị phù hợp với các bệnh tiêu hóa - tuần hoàn có 

hỗ trợ từ các giáo viên và bác sỹ cấp trên; 

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để thiết lập mối quan hệ và giáo dục sức khỏe cho 

cá nhân, gia đình và các nhóm đối tượng dưới sự giám sát của bác sỹ cấp trên; 

- Tổng hợp, phân tích các dữ liệu để làm được bệnh án nội, ngoại khoa hoàn chỉnh. 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp trong lĩnh vực khám phát hiện 

triêụ chứng, chẩn đoán và điều trị bệnh; 

- Rèn được kỹ năng tự học, tự tra cứu tài liệu một cách chủ động, có hiệu quả; 

- Rèn được kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể; khả năng đàm 

phán, thuyết phục; 

- Rèn luyện các phẩm chất cá nhân: chủ động học tập, tự tin, chủ động nghiên cứu, nhiệt 

tình giúp đỡ bạn. 

III. Nội dung mô đun 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
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STT Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết TL/KT 
Kiểm 

tra 

1 
Bài 1. Gặp sinh viên, phổ biến nội quy 

khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành 
0 0 1  

2 
Bài 2. Hướng dẫn cách khám người bệnh 

tiêu hóa nội khoa 
0 0 2  

3 
Bài 3. Thực hành khám người bệnh tiêu hóa 

nội khoa 
0 0 15  

4 
Bài 4. Hướng dẫn cách làm bệnh án nội 

khoa 
0 0 3  

5 Bài 5. Làm bệnh án tiêu hóa nội khoa 0 0 3  

6 
Bài 6. Hướng dẫn cách khám người bệnh 

tiết niệu nội khoa 
0 0 2  

7 
Bài 7. Thực hành khám người bệnh tiết 

niệu nội  khoa 
0 0 15  

8 Bài 8. Làm bệnh án tiết niệu nội khoa 0 0 3  

9 
Bài 9. Hướng dẫn khám người bệnh tiêu 

hóa ngoại khoa 
0 0 2  

10 
Bài 10. Thực hành khám người bệnh tiêu 

hóa ngoại khoa 
0 0 15  

11 Bài 11. Làm bệnh án tiêu hóa ngoại khoa 0 0 3  

12 
Bài 12. Hướng dẫn khám người bệnh tiết 

niệu ngoại khoa 
0 0 2  

13 
Bài 13. Thực hành khám người bệnh tiết 

niệu ngoại khoa 
0 0      15  

14 Bài 14.Làm bệnh án tiết niệu ngoại khoa 0 0 4  

15 Bài 15. Thi kết thúc 0 0 0 5 

Tổng 90 0 85 5 

 

2. Nội dung chi tiết   

Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành 

Thời gian: 01 giờ 

- Địa điểm: Tại các khoa nội Bệnh viện 199 – Bộ Công An. 

Bài 2: Hướng dẫn cách khám người bệnh tiêu hóa   Thời gian: 02 giờ 

Bài 3: Thực hành khám người bệnh tiêu hóa nội khoa            Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh tiêu hóa; 
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- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh tiêu hóa theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

2.1.Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tiêu hóa tại phòng bệnh. 

2.2.Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tiêu hóa tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 4: Hướng dẫn cách làm bệnh án nội khoa     Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được các mục trong bệnh án nội khoa; 

- Vận dụng các kiến thức đã học để làm hoàn chỉnh bệnh án nội khoa. 

2. Nội dung 

2.1. Hướng dẫn chi tiết từng mục trong bệnh án nội khoa; 

2.2. Hướng dẫn sinh viên làm bệnh án 1 người bệnh tại buồng điều trị. 

Bài 5: Làm bệnh án tiêu hóa nội khoa          Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh tiêu hóa nội khoa; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án tiêu hóa nội khoa theo chỉ tiêu 

2.Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

GV mỗi tuần 1 bệnh án. 

Bài 6: Hướng dẫn khám người bệnh tiết niệu nội khoa      Thời gian: 2 giờ 

Bài 7: Thực hành khám người bệnhtiết niệu nội khoa       Thời gian: 15 giờ 

1.Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh tiết niệu nội khoa 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh tiết niệu nội khoa theo chỉ tiêu. 

2.Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tiêu hóa tại phòng bệnh 

- Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tiêu hóa tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 8: Làm bệnh án tiết niệu nội khoa    Thời gian: 3 giờ 

1.Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh tiết niệu nội khoa 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án tiết niệu nội khoa theo chỉ tiêu 

2. Nội dung  
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Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

Bài 9: Hướng dẫn khám người bệnh tiêu hóa ngoại khoa  Thời gian: 2 giờ 

Bài 10: Thực hành khám người bệnh tiêu hóa ngoại khoa      Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh tiêu hóa ngoại khoa; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh tiêu hóa ngoại khoa theo chỉ 

tiêu. 

2. Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám người bệnh tiêu hóa ngoại khoa tại phòng bệnh; 

- Sinh viên chia nhóm khám người bệnh tiêu hóa ngoại khoa tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 11: Làm bệnh án tiêu hóa ngoại khoa    Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh tiêu hóa ngoại khoa; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án tiêu hóa ngoại khoa theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

Bài 12: Hướng dẫn khám người bệnh tiết niệu ngoại khoa   Thời gian: 2 giờ 

Bài 13: Thực hành khám người bệnh tiết niệu ngoại khoa  Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh tiết niệu ngoại khoa; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh tiết niệu ngoại khoa theo chỉ 

tiêu. 

2.Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám người bệnh tiết niệu ngoại khoa tại phòng bệnh. 

- Sinh viên chia nhóm khám người bệnh tiết niệu ngoại khoa tại buồng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 14: Làm bệnh án tiết niệu ngoại khoa      Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh tiết niệu ngoại khoa; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án tiết niệu ngoại khoa theo chỉ tiêu. 

2.Nội dung  
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Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

Bài 15: Thi kết thúc vòng lâm sàng    Thời gian: 5 giờ 

1.Mục tiêu 

- Đánh giá kết quả thực tập lâm sàng Bệnh học người lớn 1. 

- Hoàn thành được các tiêu chí của đợt thực tập 

2. Nội dung 

- Sinh viên bốc thăm người bệnh; 

- Hỏi bệnh, thăm khám và làm bệnh án nộp; 

- Giáo viên kiểm tra khám phát hiện triệu chứng trên người bệnh; 

- Chấm điểm, đánh giá kết thúc đợt thực tập.  

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Các phòng bệnh tại các khoa nội, ngoại Bệnh 

viện 199 – Bộ Công An. 

2. Trang thiết bị máy móc: Các loại máy móc phục vụ học tập: Các máy tại cơ sở thực 

tập: điện tim, Mornitor, máy tính... 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Tài liệu học tập; 

- Ống nghe, đồng hồ đeo tay 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Kiến thức; Kỹ năng và Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành lâm sàng bệnh lý nội khoa người lớn, đạo 

đức, định hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn cá nhân. 

2. Phương pháp: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng 

số 

1 

Điểm lượng giá thường xuyên (lượng 

giá sau mỗi tuần kết thúc khoa 

thực tập) 

 

Bắt buộc tham gia kiểm tra 

tai các khoa thực tập. 

 

20% 

2 

Điểm bài tập (Làm bệnh án). 

(trung bình cộng điểm của các giảng 

viên) 

 

Làm đầy đủ các bệnh án theo 

đúng quy định. 

 

20% 

3 Thi kết thúc 

Bắt buộc tham gia thi kết thúc 

tại các khoa thực tập (Hỏi thi 

LS: 40%, Chấm 

bệnh án thi: 20%) 

 

60% 
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VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1.Phạm vi áp dụng mô đun: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Các giảng viên tham gia giảng dạy thường xuyên hướng 

dẫn, cầm tay chỉ việc giúp sinh viên thực hiện tốt các kỹ năng thăm khám. Hàng tuần lượng 

giá SV, chấm bệnh án sau đó nộp về chủ giảng chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc giờ giảng để 

tổng hợp điểm. 

- Đối với người học: 

+ Thực hiện đúng nội quy khoa, phòng thực tập. 

+ Tham gia đầy đủ các buổi thực tập tại bệnh viện. 

+ Tham gia trực tại khoa thực tập tuần/1buổi. 

+ Tham gia lượng giá thường xuyên tại các khoa tuần/ 1 lần. 

+ Làm đầy đủ số bệnh án nộp theo đúng quy định. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Điều dưỡng Bệnh nội khoa người lớn - sách dùng cho cao y sĩ đa khoa. Bộ môn nội 

- Trường cao đẳng y Thái Bình (2020) 

[2] Bệnh học nội khoa - Nhà xuất bản Y học. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun:   THỰC HÀNH LÂM SÀNG BỆNH HỌC NGƯỜI LỚN 3 

Mã mô đun:   MĐ 15 

Số tín chỉ:   3(0-3-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, 

thảo luận: 85 giờ; Kiểm tra: 05 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun chuyên ngành. 

- Tính chất: Thực hành lâm sàng tại Bệnh viện. 

II. Mục tiêu mô đun: 

2.1.Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nhận định, thăm khám phát hiện các triệu chứng 

thường gặp khi mắc các bệnh về máu, nội tiết chuyển hóa, cơ xương khớp, truyền nhiễm, thần 

kinh một cách thành thạo; 

- Áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng khi lên kế hoạch thăm khám 

và điều trị; 

- Thể hiện sự hiểu biết ban đầu về việc đóng góp nghiên cứu cho thực hành thăm khám 

người bệnh. 

2.2.Về kỹ năng: 

- Nhận định, thăm khám và ghi chép được các bằng chứng có liên quan từ các cơ sở dữ 

liệu để đưa ra các chẩn đoán lâm sàng và điều trị phù hợp với các bệnh về máu, nội tiết chuyển 

hóa, cơ xương khớp, truyền nhiễm, thần kinh có hỗ trợ từ các giáo viên và bác sỹ cấp trên. 

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để thiết lập mối quan hệ và giáo dục sức khỏe cho 

cá nhân, gia đình và các nhóm đối tượng dưới sự giám sát của bác sỹ cấp trên. 

- Tổng hợp, phân tích các dữ liệu để làm được bệnh án hoàn chỉnh. 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp trong lĩnh vực khám phát hiện, 

chẩn đoán và điều trị bệnh; 

- Rèn được kỹ năng tự học, tự tra cứu tài liệu một cách chủ động, có hiệu quả; 

- Rèn được kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể; khả năng đàm 

phán, thuyết phục; 

- Rèn luyện các phẩm chất cá nhân: chủ động học tập, tự tin, chủ động nghiên cứu, nhiệt 

tình giúp đỡ bạn bè. 

III. Nội dung mô đun 



22 

 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

STT Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết TL/KT 
Kiểm 

tra 

1 
Bài 1. Gặp sinh viên, phổ biến nội quy 

khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành 
0 0 1  

2 
Bài 2. Hướng dẫn cách khám người bệnh 

mắc bệnh về máu 
0 0 2  

3 
Bài 3. Thực hành khám người bệnh mắc 

bệnh về máu 
0 0 10  

4 Bài 4. Làm bệnh án bệnh về máu 0 0 2  

5 
Bài 5. Hướng dẫn cách khám người bệnh 

nội tiết chuyển hóa 
0 0 2  

6 
Bài 6. Thực hành khám người bệnh nội tiết 

chuyển hóa 
0 0 5  

7 Bài 7. Làm bệnh án nội tiết chuyển hóa 0 0 2  

8 
Bài 8. Hướng dẫn khám người bệnh thần 

kinh nội khoa 
0 0 2  

9 
Bài 9. Thực hành khám người bệnh thần 

kinh nội khoa 
0 0 5  

10 Bài 10. Làm bệnh án thần kinh nội khoa 0 0 2  

11 
Bài 11. Hướng dẫn khám người bệnh truyền 

nhiễm 
0 0 2  

12 
Bài 12. Thực hành khám người bệnh 

truyền nhiễm 
0 0 10  

13 Bài 13. Làm bệnh án truyền nhiễm 0 0       2  

14 
Bài 14. Hướng dẫn khám người bệnh cơ 

xương khớp 
0 0 2  

15 
Bài 15. Thực hành khám NB cơ xương 

khớp 
0 0 7  

16 Bài 16. Làm bệnh án cơ xương khớp 0 0 2  

17 
Bài 17. Hướng dẫn khám người bệnh chấn 

thương sọ não 
0 0 2  

18 
Bài 18. Thực hành khám người bệnh chấn 

thương sọ não 
0 0 

5  

19 Bài 19. Làm bệnh án chấn thương sọ não 0 0 
2  

20 Bài 20. Hướng dẫn khám người bệnh bỏng 0 0 1  

21 Bài 21. Thực hành khám người bệnh bỏng 0 0 5  

22 Bài 22. Làm bệnh án bỏng 0 0 2  
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23 
Bài 23. Hướng dẫn khám người bệnh gãy 

xương 
0 0 

1  

24 
Bìa 24. Thực hành khám người bệnh gãy 

xương 
0 0 

7  

25 Bài 25. Làm bệnh án gãy xương 0 0 2  

26 Bài 26. Thi kết thúc 0 0 
 

0 
5 

Tổng 90 0 85 5 

 

2. Nội dung chi tiết   

Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành 

Thời gian: 01 giờ 

- Địa điểm: Tại các khoa nội Bệnh viện 199 – Bộ Công An. 

Bài 2: Hướng dẫn cách khám người bệnh tiêu hóa   Thời gian: 02 giờ 

Bài 3: Thực hành khám người bệnh mắc bệnh về máu  Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh mắc bệnh về máu 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh bệnh về máu theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

2.1.Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân bệnh về máu tại phòng bệnh 

2.2.Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân bệnh về máu tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 4: Làm bệnh án bệnh về máu      Thời gian: 2 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh bệnh về máu 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án bệnh về máu theo chỉ tiêu 

2.Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

GV mỗi tuần 3 bệnh án. 

Bài 5: Hướng dẫn cách khám người bệnh nội tiết chuyển hóa  Thời gian: 2 giờ 

Bài 6: Thực hành khám người bệnh nội tiết chuyển hóa   Thời gian: 5 giờ 

1.Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh nội tiết chuyển hóa 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh nội tiết chuyển hóa theo chỉ 

tiêu. 

2.Nội dung  
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Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân nội tiết chuyển hóa tại phòng bệnh 

Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân nội tiết chuyển hóa tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 7: Làm bệnh án nội tiết chuyển hóa     Thời gian: 2 giờ 

1.Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh nội tiết chuyển hóa; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án nội tiết chuyển hóa theo chỉ tiêu 

2.Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 3 bệnh án. 

Bài 8: Hướng dẫn khám người bệnh thần kinh nội khoa    Thời gian: 2 giờ 

Bài 9: Thực hành khám người bệnh thần kinh nội khoa    Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh thần kinh nội khoa; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh thần kinh nội khoa theo chỉ 

tiêu. 

2. Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân thần kinh nội khoa tại phòng bệnh 

- Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân thần kinh nội khoa tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 10: Làm bệnh án thần kinh nội khoa    Thời gian: 2 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh thần kinh nội khoa; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án thần kinh nội khoa theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 3 bệnh án. 

Bài 11: Hướng dẫn khám người bệnh truyền nhiễm   Thời gian: 2 giờ 

Bài 12: Thực hành khám người bệnh truyền nhiễm   Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh truyền nhiễm; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh truyền nhiễm 

2. Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân truyền nhiễm tại phòng bệnh; 

- Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân truyền nhiễm tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 
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Bài 13: Làm bệnh án truyền nhiễm      Thời gian: 2 giờ 

1.Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh truyền nhiễm. 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án truyền nhiễm theo chỉ tiêu 

2. Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 3 bệnh án. 

Bài 14: Hướng dẫn khám người bệnh cơ xương khớp    Thời gian: 2 giờ 

Bài 15: Thực hành khám người bệnh cơ xương khớp    Thời gian: 7 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh cơ xương khớp. 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh cơ xương khớp theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân cơ xương khớp tại phòng bệnh. 

- Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân cơ xương khớp tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 16: Làm bệnh án cơ xương khớp      Thời gian: 2 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh cơ xương khớp; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án nội tiết theo chỉ tiêu 

2. Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 3 bệnh án. 

Bài 17: Hướng dẫn khám người bệnh chấn thương sọ não   Thời gian: 2 giờ 

Bài 18: Thực hành khám người bệnh chấn thương sọ não   Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh chấn thương sọ não; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh chấn thương sọ não theo chỉ 

tiêu. 

2.Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân chấn thương sọ não tại phòng bệnh; 

- Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân chấn thương sọ não tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 19: Làm bệnh án chấn thương sọ não     Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu 
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- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh chấn thương sọ não; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án chấn thương sọ não theo chỉ tiêu 

2. Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 3 bệnh án. 

Bài 20: Hướng dẫn khám người bệnh bỏng    Thời gian: 1 giờ 

Bài 21: Thực hành khám người bệnh bỏng     Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh bỏng; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh bỏng theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân bỏng tại phòng bệnh; 

- Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân bỏng tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 22: Làm bệnh án bỏng       Thời gian: 2 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh bỏng; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án bỏng theo chỉ tiêu 

2. Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 3 bệnh án. 

Bài 23: Hướng dẫn khám người bệnh gãy xương    Thời gian: 1 giờ 

Bài 24: Thực hành khám người bệnh gãy xương     Thời gian: 7 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh gãy xương; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh gãy xương theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân gãy xương tại phòng bệnh. 

- Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân gãy xương tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 25: Làm bệnh án gãy xương      Thời gian: 2 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh gãy xương; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án gãy xương theo chỉ tiêu 
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2. Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 3 bệnh án. 

Bài 26: Thi kết thúc vòng lâm sàng    Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu 

- Đánh giá kết quả thực tập lâm sàng người lớn 2; 

- Hoàn thành được các tiêu chí của đợt thực tập 

2. Nội dung 

2.1. Sinh viên bốc thăm người bệnh 

2.2. Hỏi bệnh, thăm khám và làm bệnh án nộp 

2.3. Giáo viên kiểm tra khám phát hiện triệu chứng trên người bệnh 

2.4. Chấm điểm, đánh giá kết thúc đợt thực tập. 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Các phòng bệnh tại các khoa nội, ngoại Bệnh 

viện 199 - Bộ Công An. 

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Các loại máy móc phục vụ học tập: Các máy tại cơ sở thực tập: điện tim, Mornitor, máy 

tính,.. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Tài liệu học tậ; 

- Ống nghe, đồng hồ đeo tay 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Kiến thức; Kỹ năng và Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành lâm sàng bệnh lý nội khoa người lớn, đạo 

đức, định hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn cá nhân. 

2. Phương pháp: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 

 

 

1 

Điểm lượng giá thường xuyên 

(lượng giá sau mỗi tuần kết thúc 

khoa thực tập) 

Bắt buộc tham gia kiểm tra tai 

các khoa thực tập. 

 

20% 

 

 

2 

Điểm bài tập (Làm bệnh án). 

(trung bình cộng điểm của các 

giảng viên) 

Làm đầy đủ các bệnh án theo 

đúng quy định. 

 

20% 
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3 Thi kết thúc 

Bắt buộc tham gia thi kết thúc tại 

các khoa thực tập (Hỏi thi LS: 

40%, Chấm bệnh án thi: 20%) 

 

60% 

 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Các giảng viên tham gia giảng dạy thường xuyên hướng 

dẫn, cầm tay chỉ việc giúp sinh viên thực hiện tốt các kỹ năng thăm khám. Hàng tuần lượng 

giá SV, chấm bệnh án sau đó nộp về chủ giảng chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc giờ giảng để 

tổng hợp điểm. 

- Đối với người học: 

+ Thực hiện đúng nội quy khoa, phòng thực tập. 

+ Tham gia đầy đủ các buổi thực tập tại bệnh viện. 

+ Tham gia trực tại khoa thực tập tuần/1buổi. 

+ Tham gia lượng giá thường xuyên tại các khoa tuần/ 1 lần. 

+ Làm đầy đủ số bệnh án nộp theo đúng quy định. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

4.1. Tài liệu tham khảo: 

[1] Triệu chứng nội khoa tập 1, 2 - Trường Đại học Y Hà Nội - năm 2016 

[2] Bệnh học nội khoa tập 1-2- Trường Đại học Y Hà Nội - năm 2016. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun:   THỰC HÀNH LÂM SÀNG SẢN 

Mã mô đun:   MĐ 16 

Số tín chỉ:   2(0-2-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, 

thảo luận: 55 giờ; Kiểm tra: 05 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun chuyên ngành 

- Tính chất: Thực hành tại Bệnh viện 199 - Bộ Công An. 

II. Mục tiêu mô đun: 

2.1. Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nhận định, thăm khám phát hiện các triệu chứng 

thường gặp khi mắc các bệnh sản phụ khoa một cách thành thạo; 

- Áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng khi lên kế hoạch thăm khám 

và điều trị NB sản phụ khoa; 

- Thể hiện sự hiểu biết ban đầu về việc đóng góp nghiên cứu cho thực hành thăm khám 

người bệnh. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Nhận định, thăm khám và ghi chép được các bằng chứng có liên quan từ các cơ sở dữ 

liệu để đưa ra các chẩn đoán lâm sàng và điều trị phù hợp với các bệnh sản phụ khoa có hỗ trợ 

từ các giáo viên và bác sỹ cấp trên; 

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để thiết lập mối quan hệ và giáo dục sức khỏe cho 

cá nhân, gia đình và các nhóm đối tượng dưới sự giám sát của bác sỹ cấp trên; 

- Tổng hợp, phân tích các dữ liệu để làm được bệnh án sản phụ khoa hoàn chỉnh. 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp trong lĩnh vực khám phát hiện, 

chẩn đoán và điều trị bệnh. 

- Rèn được kỹ năng tự học, tự tra cứu tài liệu một cách chủ động, có hiệu quả. 

- Rèn được kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể; khả năng đàm 

phán, thuyết phục. 

- Rèn luyện các phẩm chất cá nhân: chủ động học tập, tự tin, chủ động nghiên cứu, nhiệt 

tình giúp đỡ bạn bè. 

III. Nội dung mô đun 
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1. Lịch trình thực hành 

STT Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết TL/KT 
Kiểm 

tra 

1 

Bài 1. Gặp sinh viên, phổ biến nội quy 

khoa phòng, phân buồng bệnh thực 

hành 

0 0 1 0 

2 
Bài 2. Theo dõi chuyển dạ đẻ, chăm sóc 

thai phụ tiền sản 0 0 2 0 

3 Bài 3. Kĩ thuật đỡ đẻ thường 0 0 2 0 

4 
Bài 4. Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ 

sơ sinh ngay sau đẻ 0 0 2 0 

5 
Bài 5. Chẩn đoán xử trí cấp cứu sản 

khoa: Chảy máu sau đẻ 
0 0 2 0 

6 
Bài 6. Chẩn đoán xử trí cấp cứu sản 

khoa: Chửa ngoài tử cung 0 0 2 0 

7 
Bài 7. Chẩn đoán xử trí cấp cứu sản 

khoa: Rau tiền đạo chảy máu 
0 0 2 0 

8 
Bài 8. Chẩn đoán xử trí cấp cứu sản 

khoa: Rau bong non 
0 0 2 0 

9 
Bài 9. Chẩn đoán xử trí cấp cứu sản 

khoa: Tiền sản giật – sản giật 0 0 2 0 

10 
Bài 10. Bình bệnh án sản phụ chuyển dạ 

đẻ 
0 0 2 0 

11 
Bài 11. Tắm và chăm sóc rốn cho trẻ 

sơ sinh 
0 0 2 0 

12 
Bài 12. Chăm sóc, theo dõi trẻ sơ sinh 

non yếu, bệnh lí 
0 0 2 0 

13 
Bài 13. Chăm sóc, theo dõi trẻ sơ sinh 

vàng da 
0 0 2 0 

14 
Bài 14. Bình bệnh án sơ sinh 

0 0 1 0 

15 
Bài 15. Chẩn đoán và xử trí các trường 

hợp sản bệnh: dọa sẩy thai 0 0 2 0 

16 
Bài 16. Chẩn đoán và xử trí các trường 

hợp sản bệnh: dọa đẻ non 0 0 3 0 

17 
Bài 17. Chẩn đoán và xử trí các trường 

hợp sản bệnh: tiền sản giật 0 0 2 0 

18 
Bài 18. Chẩn đoán và xử trí các trường 

hợp sản bệnh: Rau tiền đạo 
0 0 3 0 

19 Bài 19. Chăm sóc hậu sản thường 
0 0 2 0 
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2. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biển nội quy khoa phòng, buồng bệnh  

Thời gian: 01 giờ 

Địa điểm: Các khoa lâm sàng tại Bệnh viện 199 - Bộ Công An (khoa đẻ - cấp cứu, khoa 

sơ sinh, khoa phụ, khoa sản, khoa điều trị tự nguyện) 

Bài 2. Theo dõi chuyển dạ đẻ, chăm sóc thai phụ tiền sản  Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám thai phụ đang chuyển dạ; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để chẩn đoán giai đoạn chuyển dạ. 

2. Nội dung  

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước thăm khám thai phụ chuyển dạ đẻ 

2.2. Sinh viên chia nhóm thăm khám thai phụ tại khoa đẻ - cấp cứu 

Bài 3. Kĩ thuật đỡ đẻ thường      Thời gian: 02 giờ 

1. Mục ttiêu 

- Mô tả được các bước trong kỹ thuật đỡ đẻ thường; 

- Kiến tập kỹ thuật đỡ đẻ thường tại khoa đẻ - cấp cứu. 

20 

Bài 20. Chẩn đoán và xử trí các trường 

hợp nhiễm trùng sau đẻ, nhiễm trùng sau 

mổ lấy thai 
0 0 

 

2 
0 

21 Bài 21. Bình bệnh án sản khoa 0 0 2 0 

22 

Bài 22. Chẩn đoán và xử trí các bệnh 

nhân mắc bệnh phụ khoa: u nang buồng 

trứng 
0 0 2 0 

23 
Bài 23. Chẩn đoán và xử trí các bệnh 

nhân mắc bệnh phụ khoa: u xơ tử cung 0 0 2 0 

24 
Bài 24. Chẩn đoán và xử trí các bệnh 

nhân mắc bệnh phụ khoa: u vú 0 0 2 0 

25 
Bài 25. Chẩn đoán và xử trí các bệnh 

nhân mắc bệnh phụ khoa: thai chết lưu 0 0 2 0 

26 
Bài 26. Tư vấn về các biện pháp tránh 

thai 
0 0 2 0 

27 
Bài 27. Tư vấn các phương pháp đình chỉ 

thai nghén 0 0 2 0 

28 Bài 28. Bình bệnh án phụ khoa 0 0 1 0 

29 Kiểm tra 0 0 0 5 

Tổng 60 0 55 5 
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2. Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước thăm khám thai phụ đang chuyển dạ đẻ, các bước trong 

kỹ thuật đỡ đẻ 

- Sinh viên chia nhóm thăm khám thai phụ đang chuyển dạ, kiến tập kỹ thuật đỡ đẻ 

thường tại khoa đẻ - cấp cứu 

Bài 4. Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay sau đẻ, Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước trong chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay sau đẻ; 

- Kiến tập kỹ thuật đỡ đẻ thường và thực hành chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 

ngay sau đẻ tại khoa đẻ - cấp cứu 

2. Nội dung  

- Giáo viên hướng dẫn các bước chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay sau đẻ; 

- Sinh viên chia nhóm kiến tập kỹ thuật đỡ đẻ thường và thực hành chăm sóc thiết yếu 

bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay sau đẻ tại khoa đẻ - cấp cứu 

Bài 5. Chẩn đoán xử trí cấp cứu sản khoa: Chảy máu sau đẻ, Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Phát hiện sớm được các trường hợp nguy cơ chảy máu ngay sau đẻ, chảy máu thời kỳ 

hậu sản; 

- Thực hành các bước cấp cứu bệnh nhân chảy máu sau đẻ. 

2. Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám sản phụ nhằm phát hiện sớm 

các trường hợp nguy cơ chảy máu sau đẻ và dự phòng các trường hợp nguy cơ. 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ nhằm phát hiện sớm các 

trường hợp nguy cơ chảy máu sau đẻ và dự phòng các trường hợp nguy cơ 

Bài 6. Chẩn đoán xử trí cấp cứu sản khoa: Chửa ngoài tử cung, Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Phát hiện sớm được các trường hợp chửa ngoài tử cung, dự phòng chửa ngoài tử cung 

vỡ; 

- Kiến tập các bước cấp cứu bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ. 

2.Nội dung  

2.1.Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám sản phụ nhằm phát hiện sớm 

các trường hợp nguy cơ chửa ngoài tử cung vỡ. 

2.2.Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ nhằm phát hiện sớm các 

trường hợp nguy cơ chửa ngoài tử cung vỡ. 
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Bài 7. Chẩn đoán xử trí cấp cứu sản khoa: Rau tiền đạo chảy máu, Thời gian: 02 

giờ 

1. Mục tiêu 

- Phát hiện sớm được các trường hợp rau tiền đạo, dự phòng rau tiền đạo chảy máu; 

- Kiến tập các bước cấp cứu bệnh nhân rau tiền đạo chảy máu. 

2. Nội dung  

2.1.Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám sản phụ nhằm phát hiện sớm 

các trường hợp nguy cơ rau tiền đạo chảy máu. 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ nhằm phát hiện sớm các 

trường hợp nguy cơ rau tiền đạo chảy máu. 

Bài 8. Chẩn đoán xử trí cấp cứu sản khoa: Rau bong non, Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Phát hiện sớm được các trường hợp rau bong non, dự phòng rau bong non 

- Kiến tập các bước cấp cứu bệnh nhân rau rau bong non 

2.Nội dung  

2.1.Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám sản phụ nhằm phát hiện sớm 

các trường hợp nguy cơ rau bong non. 

2.2.Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ nhằm phát hiện sớm các 

trường hợp nguy cơ rau bong non. 

Bài 9. Chẩn đoán xử trí cấp cứu sản khoa: Tiền sản giật – sản giật, Thời gian: 02 

giờ 

1. Mục tiêu 

- Phát hiện sớm được các trường hợp tiền sản giật, dự phòng sản giật; 

- Kiến tập các bước cấp cứu bệnh nhân sản giật. 

2.Nội dung 

2.1.Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám sản phụ nhằm phát hiện sớm 

các trường hợp nguy cơ tiền sản giật – sản giật 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ nhằm phát hiện sớm các 

trường hợp nguy cơ tiền sản giật – sản giật 

Bài 10. Bình bệnh án sản phụ chuyển dạ đẻ     Thời gian: 02 giờ 

- Sinh viên tiến hành thăm khám người bệnh; 

- Giảng viên hướng dẫn thăm khám nhận định, hoàn thiện chẩn đoán; 

- Sinh viên hoàn thành bệnh án; 

- Bình bệnh án tại phòng giao ban khoa. 



34 

 

Bài 11. Tắm và chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh    Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ, chăm sóc sơ sinh những ngày sau, 

các bước thực hiện kỹ thuật tắm cho trẻ sơ sinh; 

- Thực hiện các bước chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ, chăm sóc sơ sinh những ngày sau, 

các bước thực hiện kỹ thuật tắm cho trẻ sơ sinh. 

2. Nội dung  

2.1.Giảng viên hướng dẫn các bước chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ, chăm sóc sơ sinh 

những ngày sau, các bước thực hiện kỹ thuật tắm cho trẻ sơ sinh. 

2.2.Sinh kiến tập, thực hành các bước chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ, chăm sóc sơ sinh 

những ngày sau, các bước thực hiện kỹ thuật tắm cho trẻ sơ sinh 

Bài 12. Chăm sóc, theo dõi trẻ sơ sinh non yếu, bệnh lí         Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

Mô tả được các bước chăm sóc, theo dõi sơ sinh non yếu, bệnh lí 

Thực hiện được bước chăm sóc, theo dõi sơ sinh non yếu, bệnh lí 

2. Nội dung  

2.1.Giảng viên hướng dẫn các bước thăm khám , nhận định, chăm sóc, theo dõi sơ sinh 

non yếu, bệnh lí 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám , nhận định, chăm sóc, theo dõi 

sơ sinh non yếu, bệnh lí 

Bài 13. Chăm sóc, theo dõi trẻ sơ sinh vàng da                    Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước chăm sóc, theo dõi sơ sinh sơ sinh vàng da; 

- Thực hiện được bước chăm sóc, theo dõi sơ sinh sơ sinh vàng da 

2. Nội dung  

2.1.Giảng viên hướng dẫn các bước thăm khám , nhận định, chăm sóc, theo dõi sơ sinh 

sơ sinh vàng da 

2.2.Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám , nhận định, chăm sóc, theo dõi 

sơ sinh sơ sinh vàng da 

Bài 14. Bình bệnh án sơ sinh     Thời gian: 01 giờ 

1.Sinh viên tiến hành thăm khám người bệnh 

2.Giảng viên hướng dẫn thăm khám nhận định, hoàn thiện chẩn đoán 

3.Sinh viên hoàn thành bệnh án 

4.Bình bệnh án tại phòng giao ban khoa 
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Bài 15. Chẩn đoán và xử trí các trường hợp sản bệnh: dọa sẩy thai   

Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước thăm khám bệnh nhân dọa sẩy thai; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân dọa sẩy thai. 

2. Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám bệnh nhân dọa sẩy thai 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ bệnh nhân dọa sẩy thai. 

Bài 16. Chẩn đoán và xử trí các trường hợp sản bệnh: dọa đẻ non  

 Thời gian: 03 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước thăm khám bệnh nhân dọa đẻ non; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân dọa đẻ non; 

2.Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám bệnh nhân dọa đẻ non 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ bệnh nhân dọa đẻ non 

Bài 17. Chẩn đoán và xử trí các trường hợp sản bệnh: tiền sản giật  

Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước thăm khám bệnh nhân tiền sản giật; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân tiền sản giật 

2. Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám bệnh nhân tiền sản giật 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ bệnh nhân tiền sản giật 

Bài 18. Chẩn đoán và xử trí các trường hợp sản bệnh: Rau tiền đạo  

Thời gian: 03 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước thăm khám bệnh nhân rau tiền đạo 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân rau tiền đạo 

2. Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám bệnh nhân rau tiền đạo 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ bệnh nhân rau tiền đạo 
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Bài 19. Chăm sóc hậu sản thường     Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước thăm khám bệnh nhân hậu sản thường; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân hậu sản thường. 

2.Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám bệnh nhân hậu sản thường 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ bệnh nhân hậu sản thường 

Bài 20. Chẩn đoán và xử trí các trường hợp nhiễm trùng sau đẻ, nhiễm trùng sau 

mổ lấy thai         Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước thăm khám bệnh nhân nhiễm trùng sau đẻ, nhiễm trùng sau mổ 

lấy thai; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân nhiễm trùng sau đẻ, nhiễm 

trùng sau mổ lấy thai 

2. Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám bệnh nhân nhiễm trùng sau 

đẻ, nhiễm trùng sau mổ lấy thai. 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ bệnh nhân nhiễm trùng 

sau đẻ, nhiễm trùng sau mổ lấy thai. 

Bài 21. Bình bệnh án sản khoa      Thời gian: 02 giờ 

1.Sinh tiến hành thăm khám người bệnh 

2.Giảng viên hướng dẫn thăm khám nhận định, hoàn thiện chẩn đoán 

3.Sinh viên hoàn thành bệnh án 

4.Bình bệnh án tại phòng giao ban khoa 

Bài 22. Chẩn đoán và xử trí các bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa: u nang buồng  trứng 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước thăm khám bệnh nhân u nang buồng trứng; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân u nang buồng trứng. 

2. Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám bệnh u nang buồng trứng 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ bệnh nhân u nang buồng 

trứng 
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Bài 23. Chẩn đoán và xử trí các bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa: u xơ tử cung 

Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước thăm khám bệnh nhân u xơ tử cung. 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân u xơ tử cung. 

2. Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám bệnh u xơ tử cung 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ bệnh nhân u xơ tử cung 

Bài 24. Chẩn đoán và xử trí các bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa: u vú 

Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước thăm khám bệnh nhân u vú; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân u vú. 

Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám bệnh u vú 

2.1. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ bệnh nhân u vú  

Bài 25. Chẩn đoán và xử trí các bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa: thai chết lưu  

           Thời gian: 02 giờ 

1.Mục tiêu 

- Mô tả được các bước thăm khám bệnh nhân thai chết lưu; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân thai chết lưu 

2. Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành thăm khám bệnh thai chết lưu. 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thăm khám sản phụ bệnh nhân thai chết lưu 

Bài 26. Tư vấn các biện pháp tránh thai      Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước tư vấn các biện pháp tránh thai; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân tư vấn các biện pháp tránh thai 

2. Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành tư vấn các biện pháp tránh thai 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thực hành tư vấn các biện pháp tránh thai 
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Bài 27. Tư vấn các phương pháp đình chỉ thai nghén    Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước tư vấn các phương pháp đình chỉ thai nghén 

- Áp dụng các kiến thức đã học để thăm khám bệnh nhân tư vấn các phương pháp đình 

chỉ thai nghén 

2. Nội dung  

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thực hành tư vấn các phương pháp đình chỉ thai 

nghén 

2.2. Sinh viên kiến tập, thực hành các bước thực hành tư vấn các phương pháp đình chỉ 

thai nghén 

Bài 28. Bình bệnh án phụ khoa      Thời gian: 01 giờ 

1. Sinh tiến hành thăm khám người bệnh 

2. Giảng viên hướng dẫn thăm khám nhận định, hoàn thiện chẩn đoán 

3. Sinh viên hoàn thành bệnh án 

4. Bình bệnh án tại phòng giao ban khoa 

Bài 29. Thi kết thúc    Thời gian: 5 giờ 

1. Sinh viên bốc khoa thi sau khi kết thúc thời gian thực hành 

2. Sinh viên tiến hành bệnh án và thi thực hành tại khoa 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Khoa Phụ sản tại Bệnh viện 199 - Bộ Công 

An. 

2. Trang thiết bị máy móc: Các loại máy móc phục vụ học tập: Các máy tại cơ sở thực 

tập: Mornitor, máy tính… 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Tài liệu học tập; 

- Ống nghe tim thai, đồng hồ đeo tay. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

Kiến thức; Kỹ năng; Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Mục đích, nguyên tắc và các chuẩn 

thực hành lâm sàng sản phụ khoa, đạo đức, định hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, chuyên 

môn cá nhân 

2. Phương pháp: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 
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1 

Điểm lượng giá thường 

xuyên (lượng giá sau mỗi 

tuần kết thúc khoa thực tập) 

- Bắt buộc tham gia kiểm tra tại các 

khoa thực tập. 

 

20% 

2 

Điểm bài tập (Làm bệnh án). 

(trung bình cộng điểm của 

các giảng viên) 

- Làm đầy đủ các bệnh án theo đúng 

quy định. 

 

20% 

3 

 

Thi kết thúc 

- Bắt buộc tham gia thi kết thúc tại các 

khoa thực tập (Hỏi thi LS: 40%, Chấm 

bệnh án thi: 20%) 

 

60% 

 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Sau khi sinh viên học xong môn phụ sản. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

 - Đối với giáo viên, giảng viên: 

Các giảng viên tham gia giảng dạy thường xuyên hướng dẫn, cầm tay chỉ việc giúp sinh 

viên thực hiện tốt các kỹ năng thăm khám. Hàng tuần lượng giá sinh viên, chấm bệnh án sau 

đó nộp về chủ giảng chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc giờ giảng để tổng hợp điểm. 

- Đối với người học: 

+ Thực hiện đúng nội quy khoa, phòng thực tập. 

+ Tham gia đầy đủ các buổi thực tập tại bệnh viện. 

+ Tham gia trực tại khoa thực tập tuần/1buổi. 

+ Tham gia lượng giá thường xuyên tại các khoa tuần/ 1 lần. 

+ Làm đầy đủ số bệnh án nộp theo đúng quy định. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

4.Tài liệu tham khảo 

[1] “Hướng dẫn chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản” Bộ Y tế năm 2009 “ Tài 

liệu đào tạo người đỡ đẻ có kỹ năng” Vụ sức khỏe bà mẹ - trẻ em 2014. 

[2] “Các thang điểm thiết yếu sử dụng trong thực hành lâm sàng” NXB Thế giới năm 

2014. 

[3] Tạp chí y học sinh sản tập 37. Tháng 01.2016. 

[4] Errol R. Norwitz và John O.Schorge biên dịch Nguyễn Duy Tài, “Sổ tay sản phụ 

khoa”, NXB Y học năm 2014. 

[5] Nguyễn Thị Ngọc Phượng, “Nội tiết sinh sản”, NXB Y học, năm 2011. 

[6] Nguyễn Đạt Anh, “Các thang điểm thiết yếu sử dụng trong thực hành lâm sàng”, 

NXB thế giới. 
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[7] Một số website tham khảo: 

www.hosrem.org.vn (Hội nội tiết sinh sản và vô sinh Tp Hồ Chí Minh) 

www.benhhoc.com; www.dieutri.vn 

 

  

http://www.hosrem.org.vn/
http://www.benhhoc.com/
http://www.dieutri.vn/
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun:   THỰC HÀNH LÂM SÀNG NHI 

Mã mô đun:   MĐ 20 

Số tín chỉ:   2(0-2-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, 

thảo luận: 25 giờ; Kiểm tra: 05 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun chuyên ngành. 

- Tính chất: Thực hành tại Bệnh viện 199 - Bộ Công An. 

II. Mục tiêu mô đun: 

2.1.Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nhận định, đánh giá và thăm khám phát hiện các 

triệu chứng thường gặp khi mắc các bệnh lý nhi khoa một cách thành thạo; 

- Áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng khi lên kế hoạch thăm khám 

và điều trị; 

- Thể hiện sự hiểu biết ban đầu về việc đóng góp nghiên cứu cho thực hành thăm khám 

người bệnh. 

2.2.Về kỹ năng: 

- Nhận định, thăm khám và ghi chép được các bằng chứng có liên quan từ các cơ sở dữ 

liệu để đưa ra các chẩn đoán lâm sàng và điều trị phù hợp với các bệnh nhi khoa có hỗ trợ từ 

các giáo viên và bác sỹ cấp trên; 

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để thiết lập mối quan hệ và giáo dục sức khỏe cho 

cá nhân, gia đình và các nhóm đối tượng dưới sự giám sát của bác sỹ cấp trên; 

- Tổng hợp, phân tích các dữ liệu để làm được bệnh án nhi khoa hoàn. 

chỉnh. 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp trong lĩnh vực khám phát hiện, 

chẩn đoán và điều trị bệnh; 

- Rèn được kỹ năng tự học, tự tra cứu tài liệu một cách chủ động, có hiệu quả; 

- Rèn được kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể; khả năng đàm 

phán, thuyết phục; 

- Rèn luyện các phẩm chất cá nhân: chủ động học tập, tự tin, chủ động nghiên cứu, nhiệt 

tình giúp đỡ bạn bè. 

III. Nội dung mô đun 
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1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

STT Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết TL/KT 
Kiểm 

tra 

1 
Bài 1. Gặp sinh viên, phổ biến nội quy 

khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành 
1 0 1 0 

2 
Bài 2. Hướng dẫn cách khám, chẩn đoán, 

điều trị trẻ mắc bệnh lý hô hấp 
1 0 1 0 

3 
Bài 3. Thực hành khám, chẩn đoán, điều 

trị trẻ mắc bệnh hô hấp 
6 0 6 0 

4 Bài 4. Làm bệnh án hô hấp 2 0 1 1 

5 
Bài 5. Hướng dẫn khám, chẩn đoán, điều 

trị người bệnh tiêu hóa – dinh dưỡng 
1 0 1 0 

6 
Bài 6. Thực hành khám, chẩn đoán, điều 

trị người bệnh tiêu hóa, dinh dưỡng 
6 0 4 2 

7 Bài 7. Làm bệnh án tiêu hóa, dinh dưỡng 2 0 2 0 

8 
Bài 8. Hướng dẫn thăm khám, chăm sóc 

trẻ sơ sinh 
1 0 1 0 

9 
Bài 9. Thực hành thăm khám và chăm sóc 

trẻ sơ sinh 
4 0 4 0 

10 Bài 10. Làm bệnh án sơ sinh 2 0 2 0 

11 
Bài 11. Hướng dẫn thăm khám, chẩn 

đoán, điều trị trẻ mắc bệnh lý tim mạch 
1 0 1 0 

12 
Bài 12. Thực hành thăm khám, chẩn đoán,  

điều trị trẻ mắc bệnh lý tim mạch 
4 0 4 0 

13 Bài 13. Làm bệnh án tim mạch 2 0 2 0 

14 
Bài 14. Hướng dẫn thăm khám, chẩn 

đoán, điều trị trẻ mắc bệnh lý thận tiết niệu 
1 0 1 0 

15 
Bài 15. Thực hành thăm khám, chẩn 

đoán, điều trị trẻ mắc bệnh lý thận tiết niệu 
6 0 6     0 

16 Bài 16. Làm bệnh án thận tiết niệu 2 0 2    0 

17 
Bài 17. Hướng dẫn khám, chẩn đoán, điều 

trị trẻ mắc bệnh thần kinh 
1 0 1    0 

18 
Bài 18. Thực hành khám trẻ mắc các bệnh 

lý thần kinh, truyền nhiễm 
6 0 6 0 

19 
Bài 19. Làm bệnh án thần kinh, truyền 

nhiễm 
2 0 1 1 

20 
Bài 20. Hướng dẫn đánh giá tình trạng cấp 

cứu ở trẻ em 
1 0 1 0 

21 
Bài 21. Thực hành đánh giá tình trạng 

nặng, cấp cứu trong Nhi khoa 
6 0 4 2 

22 Làm bệnh án cấp cứu 2 0 2 0 

Tổng 60 0 55 5 

 

2. Nội dung chi tiết  
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Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành 

               Thời gian: 1 giờ 

1. Mục tiêu 

- Sinh viên nắm được quy định về nội quy, quy chế của bệnh viện, bộ môn và các khoa 

phòng lâm sàng trong thời gian thực hành lâm sang tại bệnh viên; 

- Xác định được chỉ tiêu, nhiệm vụ lâm sàng tại bệnh viện; 

2. Nội dung 

2.1. Giảng viên bộ môn gặp mặt sinh viên vào 7h thứ hai tuần đầu tiên tại hội trường bộ 

môn. 

2.2. Giáo viên phổ biến nội quy, quy chế bệnh viện, bộ môn. 

2.3. Thực hành kỹ thuật rửa tay và sát khuẩn tay nhanh dưới sự hướng dẫn của trưởng 

khoa KSNK – Bệnh viện 199 – Bộ Công An. 

2.4. Sinh viên được phân chia buồng bệnh, giao nhiệm vụ học tập cụ thể theo chỉ tiêu tại 

các khoa lâm sàng. 

Bài 2. Hướng dẫn cách khám, chẩn đoán, điều trị trẻ mắc bệnh lý hô hấp, Thời gian: 

1 giờ 

Bài 3. Thực hành khám, chẩn đoán, điều trị trẻ mắc bệnh hô hấp, Thời gian: 6 giờ 

Bài 4. Làm bệnh án hô hấp, Thời gian: 2 giờ 

1. Mục tiêu 

- Thực hiện được các kỹ thuật thăm khám hệ hô hấp ở trẻ em; 

- Thực hiện được một sốc thủ thuật trong chẩn đoán, chăm sóc và điều trị trẻ mắc một số 

bệnh lý hô hấp thường gặp: lấy dịch đường hô hấp soi tươi, nuôi cấy; vỗ rung long đờm, hút 

đờm dãi, thở khí dung, xịt thuốc, đo chức năng hô hấp...; 

- Hướng dẫn được gia đình trẻ cách sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả; 

- Hoàn thành được bệnh án Hô hấp Nhi khoa. 

2. Nội dung 

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thăm khám và các kỹ thuật khám trẻ mắc bệnh lý 

hô hấp tại buồng bệnh. 

2.2. Bình bệnh án Hô hấp ít nhất 1 buổi/tuần 

2.3. Chia nhóm sinh viên thực tập tại buồng bệnh dưới sự giám sát và hướng dẫn của 

giảng viên và bác sĩ phụ trách theo chỉ tiêu. 

2.4. Đánh giá lâm sàng qua lượng giá tại buồng bệnh, báo cáo chỉ tiêu và bệnh án tuần 

Bài 5. Hướng dẫn khám, chẩn đoán, điều trị người bệnh tiêu hóa – dinh dưỡng, 

Thời gian: 1 giờ 
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Bài 6. Thực hành khám, chẩn đoán, điều trị người bệnh tiêu hóa, dinh dưỡng, Thời 

gian: 6 giờ 

Bài 7. Làm bệnh án tiêu hóa, dinh dưỡng, Thời gian: 2 giờ 

1. Mục tiêu 

- Thực hiện được các kỹ thuật thăm khám hệ tiêu hóa ở trẻ em; 

- Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em; 

- Thực hiện được một số kỹ thuật, thủ thuật trong chẩn đoán, chăm sóc và điều trị trẻ mắc 

một số bệnh lý tiêu hóa thường gặp: lấy phân xét nghiệm, pha Oresol và bù dịch đường uống 

đúng cách cho trẻ bị tiêu chảy, cân đo cho trẻ, đo độ dày lớp mỡ dưới da; lựa chọn dịch truyền 

phù hợp và tính được thời gian truyền dịch; 

- Hướng dẫn được gia đình trẻ cách sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả; 

- Hoàn thành được bệnh án Tiêu hóa – Dinh dưỡng Nhi khoa. 

2. Nội dung 

- Giảng viên hướng dẫn các bước thăm khám và các kỹ thuật khám trẻ mắc bệnh lý tiêu 

hóa – dinh dưỡng tại buồng bệnh; 

- Bình bệnh án tiêu hóa ít nhất 1 buổi/tuần; 

- Chia nhóm sinh viên thực tập tại buồng bệnh dưới sự giám sát và hướng dẫn của giảng 

viên và bác sĩ phụ trách theo chỉ tiêu; 

- Đánh giá lâm sàng qua lượng giá tại buồng bệnh, báo cáo chỉ tiêu và bệnh án tuần. 

Bài 8. Hướng dẫn thăm khám, chăm sóc trẻ sơ sinh, Thời gian: 1 giờ 

Bài 9. Thực hành thăm khám và chăm sóc trẻ sơ sinh, Thời gian: 4 giờ 

Bài 10. Làm bệnh án sơ sinh, Thời gian: 2 giờ  

1. Mục tiêu 

- Thực hiện được các kỹ thuật thăm khám trẻ sơ sinh; 

- Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc được trẻ sơ sinh: chăm sóc da, mắt, rốn; nuôi 

dưỡng sơ sinh, ủ ấm....; 

- Hoàn thành được bệnh án sơ sinh. 

2. Nội dung 

2.1.Giảng viên hướng dẫn cách thăm khám và các kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh tại buồng 

bệnh 

2.2. Kiến tập một số kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh: nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, chiếu 

đèn... 

2.3. Bình bệnh án sơ sinh ít nhất 1 buổi/tuần 

2.4. Chia nhóm sinh viên thực tập tại buồng bệnh dưới sự giám sát và hướng dẫn của 
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giảng viên và bác sĩ phụ trách theo chỉ tiêu. 

2.5. Đánh giá lâm sàng qua lượng giá tại buồng bệnh, báo cáo chỉ tiêu và bệnh án tuần. 

Bài 11. Hướng dẫn thăm khám, chẩn đoán, điều trị trẻ mắc bệnh lý tim mạch, Thời 

gian: 1 giờ 

Bài 12. Thực hành thăm khám, chẩn đoán,  điều trị trẻ mắc bệnh lý tim mạch, Thời 

gian: 4 giờ 

Bài 13. Làm bệnh án tim mạch, Thời gian: 2 giờ 

1. Mục tiêu  

- Thực hiện được các kỹ thuật thăm khám hệ máu – tuần hoàn ở trẻ em. 

- Đánh giá được kết quả xét nghiệm của bệnh nhân mắc bệnh lý  máu - tuần hoàn. 

- Kiến tập một số thủ thuật trên bệnh nhi mắc bệnh lý máu – tuần hoàn. 

- Hướng dẫn được gia đình và trẻ cách sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả. 

- Hoàn thành được bệnh án tuần hoàn – huyết học 

2. Nội dung 

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thăm khám khám trẻ mắc bệnh lý máu – tuần hoàn 

tại buồng bệnh. 

2.2. Giảng viên hướng dẫn tham khảo và đánh giá các xét nghiệm có giá trị cho chẩn 

đoán và điều trị bệnh nhân mắc bệnh lý huyết học – tuần hoàn. 

2.3. Bình bệnh án Tuần hoàn – huyết học ít nhất 1 buổi/tuần 

2.4.Chia nhóm sinh viên thực tập tại buồng bệnh dưới sự giám sát và hướng dẫn của 

giảng viên và bác sĩ phụ trách theo chỉ tiêu. 

2.5. Đánh giá lâm 45ang qua lượng giá tại buồng bệnh, báo cáo chỉ tiêu và bệnh án tuần. 

Bài 14. Hướng dẫn thăm khám, chẩn đoán, điều trị trẻ mắc bệnh lý thận tiết niệu, 

Thời gian: 1 giờ 

Bài 15. Thực hành thăm khám, chẩn đoán, điều trị trẻ mắc bệnh lý thận tiết niệu, 

Thời gian: 6 giờ 

Bài 16. Làm bệnh án thận tiết niệu, Thời gian: 2 giờ  

1. Mục tiêu 

- Thực hiện được các kỹ thuật thăm khám hệ tiết niệu ở trẻ em; 

- Đọc và dánh giá được kết quả xét nghiệm của bệnh nhân mắc bệnh lý thận – tiết niệu; 

- Thực hiện được một số kỹ thuật, thủ thuật trên bệnh nhi mắc bệnh lý thận – tiết niệu: 

lấy nước tiểu 24 giờ, lấy nước tiểu xét nghiệm, nuôi cấy; 

- Kiến tập một số kỹ huật, thủ thuật trên bệnh nhi mắc bệnh lý thận – tiết niệu; 

- Hướng dẫn được gia đình và trẻ cách sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả; 
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- Hoàn thành được bệnh án thận – tiết niệu. 

2. Nội dung 

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thăm khám khám trẻ mắc bệnh lý thận tiết niệu tại 

buồng bệnh. 

2.2. Giảng viên hướng dẫn tham khảo và đánh giá các xét nghiệm có giá trị cho chẩn 

đoán và điều trị bệnh nhân mắc bệnh lý thận – tiết niệu. 

2.3. Bình bệnh án Thận tiết niệu ít nhất 1 buổi/tuần 

2.4. Chia nhóm sinh viên thực tập tại buồng bệnh dưới sự giám sát và hướng dẫn của 

giảng viên và bác sĩ phụ trách theo chỉ tiêu. 

2.5. Đánh giá lâm sàng qua lượng giá tại buồng bệnh, báo cáo chỉ tiêu và bệnh án tuần. 

Bài 17. Hướng dẫn khám, chẩn đoán, điều trị trẻ mắc bệnh thần kinh, Thời gian: 1 

giờ 

Bài 18. Thực hành khám trẻ mắc các bệnh lý thần kinh, truyền nhiễm, Thời gian: 6 

giờ 

Bài 19. Làm bệnh án thần kinh, truyền nhiễm, Thời gian: 2 giờ  

1. Mục tiêu 

- Thực hiện được các kỹ thuật thăm khám hệ thần kinh và một số bệnh lý truyền nhiễm 

ở trẻ em; 

- Kiến tập một số thủ thuật trên bệnh nhân mắc các bệnh lý thần kinh; 

- Thực hiện được một số kỹ thuật, thủ thuật trên bệnh nhi mắc bệnh lý thần kinh, truyền 

nhiễm; 

- Hướng dẫn được gia đình và trẻ cách sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả; 

- Hoàn thành được bệnh án thần kinh, truyền nhiễm. 

2. Nội dung 

2.1. Giảng viên hướng dẫn các bước thăm khám khám trẻ mắc bệnh lý thần kinh – truyền 

nhiễm tại buồng bệnh. 

2.2. Bình bệnh án thần kinh – truyền nhiễm ít nhất 1 buổi/tuần 

2.3. Chia nhóm sinh viên thực tập tại buồng bệnh dưới sự giám sát và hướng dẫn của 

giảng viên và bác sĩ phụ trách theo chỉ tiêu. 

2.4. Đánh giá lâm sàng qua lượng giá tại buồng bệnh, báo cáo chỉ tiêu và bệnh án tuần. 

Bài 20. Hướng dẫn đánh giá tình trạng cấp cứu ở trẻ em, Thời gian: 1 giờ 

Bài 21. Thực hành đánh giá tình trạng nặng, cấp cứu trong Nhi khoa, Thời gian: 6 

giờ 

Bài 22. Làm bệnh án cấp cứu, Thời gian: 2 giờ 



47 

 

1. Mục tiêu 

- Nhận biết và đánh giá được các tình trạng nặng, cần cấp cứu trong nhi khoa 

- Xử trí được các tình trạng cấp cứu Nhi khoa cơ bản theo phác đồ 

- Hoàn thành bệnh án cấp cứu Nhi khoa 

2. Nội dung 

2.1. Giảng viên hướng dẫn sinh viên cách nhận biết và đánh giá tình trạng nặng ở trẻ em 

tại các buồng cấp cứu và khoa cấp cứu. 

2.2. Hướng dẫn sinh viên cách xử trí cấp cứu cơ bản theo phác đồ 

2.3. Bình bệnh án cấp cứu ít nhất 1 buổi/tuần 

2.4. Chia buồng thực tập dưới sự giám sát và hướng dẫn của giảng viên và bác sĩ phụ 

trách. 

2.5. Đánh giá lâm sàng qua lượng giá tại buồng bệnh, báo cáo chỉ tiêu và bệnh án tuần. 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Các phòng bệnh tại các khoa nội, ngoại Bệnh 

viện: Khoa cấp cứu, Sơ sinh, Hô hấp, Tiêu hóa – Dinh dưỡng, Tim mạch, Máu-Thận-Thần 

Kinh-Cơ xương khớp, Truyền nhiễm. 

2. Trang thiết bị máy móc: Các loại máy móc phục vụ học tập: Các máy tại cơ sở thực 

tập: điện tim, Mornitor, máy tính,.. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Tài liệu học tập; 

- Ống nghe, đồng hồ đeo tay 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Kiến thức; Kỹ năng và Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành lâm sàng bệnh lý nội khoa người lớn, đạo 

đức, định hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn cá nhân. 

2. Phương pháp: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 

1 Ý thức, thái độ Quy chế đào tạo 10% 

 

 

2 

Điểm lượng giá thường xuyên (lượng 

giá sau mỗi tuần kết thúc khoa 

thực tập) 

 

Bắt buộc tham gia kiểm tra 

tai các khoa thực tập. 

 

20% 

 

 

3 

Điểm bài tập (Làm bệnh án). 

(trung bình cộng điểm của các giảng 

viên) 

 

Làm đầy đủ các bệnh án theo 

đúng quy định. 

 

20% 
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4 Thi kết thúc 

Bắt buộc tham gia thi kết thúc 

tại các khoa thực tập (Hỏi thi 

LS: 40%, Chấm 

bệnh án thi: 20%) 

 

60% 

 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Các giảng viên tham gia giảng dạy thường xuyên hướng 

dẫn, cầm tay chỉ việc giúp sinh viên thực hiện tốt các kỹ năng thăm khám. Hàng tuần lượng 

giá sinh viên, chấm bệnh án sau đó nộp về chủ giảng chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc giờ 

giảng để tổng hợp điểm. 

- Đối với người học: 

+ Thực hiện đúng nội quy khoa, phòng thực tập. 

+ Tham gia đầy đủ các buổi thực tập tại bệnh viện. 

+ Tham gia trực tại khoa thực tập tuần/1buổi. 

+ Tham gia lượng giá thường xuyên tại các khoa tuần/ 1 lần. 

+ Làm đầy đủ số bệnh án nộp theo đúng quy định. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Đại học Y Hà Nội, Bệnh học nhi khoa - Nhà xuất bản Y học. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun:   LÂM SÀNG CẤP CỨU, CẤP CỨU NGOẠI VIỆN 

Mã mô đun:   MĐ 22 

Số tín chỉ:   3(0-3-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, 

thảo luận: 55 giờ; Kiểm tra: 05 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun chuyên ngành, bắt buộc và sinh viên phải hoàn thành học phần Cấp cứu 

- cấp cứu ngoại viện. 

- Tính chất: Thực hành lâm sàng tại bệnh viện. 

II. Mục tiêu mô đun: 

2.1.Về kiến thức: 

- Thực hiện đúng quy định, nội quy, quy chế các đơn vị cấp cứu ngoại viện như trung 

tâm cấp cứu, cơ sở y tế ban đầu…; 

- Thực hiện nhận định và phân loại được người bệnh cấp cứu đúng quy định; 

- Thực hành các kỹ thuật cấp cứu cụ thể cho người bệnh đạt hiệu quả dưới sự giám sát 

của giáo viên lâm sàng, giáo viên thỉnh giảng; 

- Biết cách theo dõi, phát hiện và xử trí được các tai biến có thể xảy ra trong và sau khi 

thực hiện kỹ thuật cấp cứu trên người bệnh cụ thể. 

2.2.Về kỹ năng: 

- Thể hiện được năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả với người bệnh và gia đình;  

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Rèn được kỹ năng tự học, tự tra cứu tài liệu một cách chủ động, có hiệu quả; 

- Rèn được kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể; khả năng đàm 

phán, thuyết phục; 

- Rèn luyện các phẩm chất cá nhân: chủ động học tập, tự tin, chủ động nghiên cứu, nhiệt 

tình giúp đỡ bạn bè. 

III. Nội dung mô đun 

1. Nội dung tổng quát và lịch trình thực hiện mô đun: 

Học phần giúp sinh viên nhận biết được sơ đồ, tổ chức, nội quy, quy định của trung tâm 

cấp cứu, cơ sở y tế ban đầu. Thực hiện tốt các kỹ thuật cấp cứu ngoại viện. Giao tiếp hiệu quả 

với nhân viên bệnh viện, người nhà và người bệnh. Giúp cho người học định hướng rõ ràng 

về chức năng nhiệm vụ chuyên ngành để học tập và phát triển bản thân. 
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TT Nội dung thực hành 
Chỉ tiêu 

thực hiện 

Kiến 

tập 

1 Nhận định và kiểm soát ban đầu bệnh nhân cấp cứu 10  

2 Xử trí cấp cứu nạn nhân bị ngộ độc 1  

3 Xử trí, cấp cứu nạn nhân bị điện giật 1  

4 Xử trí cấp cứu nạn nhân bị đuối nước 1  

5 Xử trí cấp cứu nạn nhân bị rắn độc cắn 1  

6 Xử trí cấp cứu nạn nhân bị nhiễm độc do côn trùng 1  

7 Xử trí say nắng, say nóng 1  

8 Xử trí cấp cứu bỏng 1  

9 Xử trí dị vật đường thở 1  

10 Cấp cứu ngừng hô hấp - Ngừng tuần hoàn 1  

11 Sơ cứu chảy máu 1  

12 Băng vết thương 5  

13 Sơ cứu Gãy xương 1  

 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Trung tâm cấp cứu, cơ sở y tế ban đầu. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy hút đờm, máy đo huyết áp, bộ cố định gãy xương, bộ 

garo cầm máu, bộ dụng cụ mở miệng… 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Người bệnh 

4. Các điều kiện khác: 

- Các nhóm sinh viên thực tập tại các đơn vị cấp cứu được phân công và thực hiện các 

kỹ thuật dưới sự giám sát, giúp đỡ của cán bộ hoặc giáo viên lâm sàng; 

- Đầy đủ trang phục theo quy định; 

- Sinh viên phải có Smartphone và truy cập được internet. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Kiến thức; Kỹ năng và Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành lâm sàng bệnh lý nội khoa người lớn, đạo 

đức, định hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn cá nhân. 

2. Phương pháp đánh giá: 

TT Điểm thành 

phần 
Quy định Đáp ứng mục 

tiêu 
Trọng số 
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1 

Thực hiện các kỹ 

thuật theo sổ tay 

lâm sàng điện tử. 

 

     Theo quy định đào tạo 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 

20% 

2 Ý thức chuyên 

cần 

Tham gia đầy đủ các buổi học, 

trực tại cơ sở thực tập 
8 20% 

 

2 

 

Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Hình thức thi: thực hiện KT cấp 

cứu trên người bệnh 

- Đánh giá bằng bảng kiểm kỹ 

thuật và bảng kiểm giao tiếp. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 

60% 

 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình 

độ cao đẳng Y sỹ Đa khoa. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  

+ Lập kế hoạch giảng dạy lâm sàng, hướng dẫn sinh viên thực hiện các yêu cầu theo sổ 

tay lâm sàng điện tử. 

+ Áp dụng các phương pháp giảng dạy: Giải quyết tình huống, cầm tay chỉ việc… 

- Đối với người học: 

+ Chấp hành nội quy – quy chế của cơ sở thực tập; 

+ Chủ động tổ chức thực hiện giờ học; 

+ Báo cáo hàng ngày các nội dung công việc đã thực hiện theo đúng yêu cầu của mô đun.  

3. Những trọng tâm cần chú ý: Thực hiện các quy trình kỹ thuật cấp cứu theo đúng quy 

định. 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Đỗ Đình Xuân, Trần Thị Thuận, Hướng dẫn thực hành 55 Kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, năm 2010. 

[2] Đỗ Đình Xuân, Điều dưỡng cơ bản tập 1+2, Nhà xuất bản y học, năm 2007. 

[3] Các trang Web: Ykhoa.net; Hoidieuduong.org.vn; moh.gov.vn  
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun:  LÂM SÀNG Y HỌC CỔ TRUYỀN – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

Mã mô đun:   MĐ 23 

Số tín chỉ:   2(0-2-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, 

thảo luận: 55 giờ; Kiểm tra: 05 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun chuyên ngành, bắt buộc và sinh viên phải hoàn thành học phần y học cổ 

truyền – Phục hồi chức năng. 

- Tính chất: Thực hành lâm sàng tại bệnh viện. 

II. Mục tiêu mô đun: 

2.1. Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nhận định, thăm khám phát hiện các triệu chứng 

thường gặp khi mắc các bệnh chuyên ngành YHCT-PHCN; 

- Áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng khi lên kế hoạch thăm khám 

điều trị và phòng bệnh; 

- Thể hiện sự hiểu biết ban đầu về việc đóng góp nghiên cứu cho thực hành thăm khám 

người bệnh. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Nhận định, thăm khám và ghi chép được các bằng chứng có liên quan từ các cơ sở dữ 

liệu để đưa ra các chẩn đoán lâm sàng và điều trị phù hợp có hỗ trợ từ các giáo viên và bác sỹ 

cấp trên; 

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để thiết lập mối quan hệ và giáo dục sức khỏe cho 

cá nhân, gia đình và các nhóm đối tượng dưới sự giám sát của bác sỹ cấp trên; 

- Tổng hợp, phân tích các dữ liệu để làm được bệnh án nội khoa, ngoại khoa hoàn chỉnh. 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp trong lĩnh vực khám phát hiện, 

chẩn đoán và điều trị bệnh; 

- Rèn được kỹ năng tự học, tự tra cứu tài liệu một cách chủ động, có hiệu quả; 

- Rèn được kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể; khả năng đàm 

phán, thuyết phục. 
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- Rèn luyện các phẩm chất cá nhân: chủ động học tập, tự tin, chủ động nghiên cứu, nhiệt 

tình giúp đỡ bạn bè. 

III. Nội dung mô đun 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

 

2. Nội dung chi tiết 

STT Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết TL/KT 
Kiểm 

tra 

1 
Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa 

phòng, phân buồng bệnh thực hành 1 0 1 0 

2 
Hướng dẫn các trang thiết bị máy móc 

chuyên ngành YHCT-PHCN 
2 0 2 0 

3 
Thực hành khám sử dụng trang thiết bị 

máy móc chuyên ngành YHCT-PHCN 
6 0 6 0 

4 
Hướng dẫn cách làm bệnh án YHCT- 

PHCN 
2 0 2 0 

5 Làm bệnh án YHCT-PHCN 2 0 2 0 

6 
Hướng dẫn cách khám Trĩ, viêm bàng 

quang 
2 0 2 0 

7 
Thực hành khám NB Tai biến mạch 

máu não 
6 0 5 1 

8 Làm bệnh án tai biến mạch máu não 2 0 2 0 

9 Hướng dẫn khám NB Đau lưng 2 0 2 0 

10 
Thực hành khám NB Đau thần kinh 

tọa 
5 5 5 0 

11 Làm bệnh án đau thần kinh tọa 2 0 2 0 

12 
Hướng dẫn khám NB liệt 7NB, tổn 

thương tủy sống 
2 0 1 1 

13 
Thực hành khám NB liệt 7NB, tổn 

thương tủy sống 
5 0 5 0 

14 Làm bệnh án vẹo cổ, vẹo cốt sống 2 0 2 0 

15 Hướng dẫn khám Trẻ tự kỷ, bại não 2 0 2 0 

16 

Thực hành cách sử dụng điếu ngải, 

châm cứu, giác hơi, thủy châm, điện 

châm 

5 0 5 0 

17 Làm bệnh án BN tổn thương tủy sống 2 0 1 1 

18 
Hướngdẫnkhám NB thoái hóa khớp, 

đứt dây chằng 
2 0 2 0 

19 Thực hành xoa bóp cho bệnh nhân 6 0 4 2 

20 Làm bệnh án cơ xương khớp 2 0 2 0 

Tổng 60 0 55 5 
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Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành 

          Thời gian: 01 giờ 

Địa điểm: Các khoa YHCT - PHCN Bệnh viện 199 - Bộ Công An. 

Bài 2: Hướng dẫn các trang thiết bị máy móc chuyên ngành YHCT- PHCN  

Thời gian: 02 giờ 

Địa điểm: Địa điểm: Các khoa YHCT-PHCN Bệnh viện 199 - Bộ Công An. 

Bài 3: Thực hành khám sử dụng trang thiết bị máy móc chuyên ngành YHCT-

PHCN                   Thời gian: 6 giờ 

Địa điểm: Các khoa YHCT-PHCN Bệnh viện 199 - Bộ Công An. 

Bài 4: Hướng dẫn cách làm bệnh án YHCT-PHCN   Thời gian: 02 giờ 

1.Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án.  

2. Nội dung 

2.1.Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa 

2.2.Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

Bài 5: Làm bệnh án YHCT-PHCN     Thời gian: 06 giờ 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án.  

Bài 6: Hướng dẫn cách khám Trĩ, viêm bàng quang   Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh;  

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng NB theo chỉ tiêu. 

2.Nội dung 

2.1.Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2.Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 7: Thực hành khám người bệnh Tai biến mạch máu não, Thời gian: 06 giờ 

1.Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh;  

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo 

chỉ tiêu. 
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2.Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 8: Làm bệnh án tai biến mạch máu não     Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án.  

2. Nội dung 

- Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa; 

- Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

Bài 9: Thực hành khám người bệnh Đau lưng     Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo 

chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 10: Thực hành khám người bệnh Đau thần kinh tọa   Thời gian: 05 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo 

chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 11: Làm bệnh án đau thần kinh tọa   Thời gian:  

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án. 

Bài 12: Hướng dẫn khám người bệnh liệt, tổn thương tủy sống   Thời gian: 02 giờ 



56 

 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo 

chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu  

Bài 13: Thực hành khám người liệt, tổn thương tủy sống   Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh;  

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo 

chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 14: Làm bệnh án vẹo cổ, vẹo cốt sống     Thời gian: 05 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án.  

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa 

2.2. Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

Bài 15: Hướng dẫn khám Trẻ tự kỷ, bại não     Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo 

chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 
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Bài 16: Thực hành cách sử dụng điếu ngải, châm cứu, giác hơi, thủy châm, điện 

châm          Thời gian: 05 giờ 

1.Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh và sử dụng, châm cứu, điếu ngải, giác hơi, 

điện châm; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện, làm được thủ thuật người bệnh theo 

chỉ tiêu. 

2.Nội dung 

2.1.Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 17: Làm bệnh án bệnh nhân tổn thương tủy sống   Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án.  

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa 

2.2. Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

Bài 18: Hướng dẫn khám người bệnh thoái hóa khớp, đứt dây chằng,  Thời gian: 

02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo 

chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 19: Thực hành xoa bóp cho bệnh nhân    Thời gian: 06 giờ 

1.Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám và xoa bóp cho người bệnh; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo 

chỉ tiêu. 

2. Nội dung 
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- Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh;  

- Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 20: Làm bệnh án cơ xương khớp      Thời gian: 02 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án cơ xương khớp; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án cơ xương khớp.  

2. Nội dung 

2.1.Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa 

2.2. Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Tại các Khoa chuyên môn ở Bệnh viện 199 

– Bộ Công An. 

2. Trang thiết bị máy móc: Các máy tại cơ sở thực tập: điện tim, Mornitor, máy tính,.. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  

- Tài liệu học tập; 

- Ống nghe, đồng hồ đeo tay. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Kiến thức; Kỹ năng và Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Mục đích, nguyên tắc và các 

chuẩn thực hành lâm sàng bệnh lý nội khoa người lớn, đạo đức, định hướng phát triển kỹ 

năng nghề nghiệp, chuyên môn cá nhân. 

2. Phương pháp đánh giá: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng 

số 

1 Ý thức, thái độ Quy chế đào tạo 10% 

 

2 

Điểm lượng giá thườngxuyên (lượng 

giá sau mỗi tuần kết thúc khoa 

thực tập) 

 

 Bắt buộc tham gia kiểm tra tai 

các khoa thực tập. (Hệ số 1) 

 

 

10% 

 

3 

Điểm bài tập (Làm bệnh án). 

(trung bình cộng điểm của các 

giảng viên) 

Làm đầy đủ các bệnh án theo 

đúng quy định. (Hệ số 2) 

 

 

20% 
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4 

 

 

Thi kết thúc 

Bắt buộc tham gia thi kết thúc tại 

các khoa thực tập (Hỏi thi LS: 

40%, Chấm 

bệnh án thi: 20%) 

 

 

60% 

 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình 

độ cao đẳng Y sỹ Đa khoa. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  

+ Lập kế hoạch giảng dạy lâm sàng, hướng dẫn sinh viên thực hiện các yêu cầu theo sổ 

tay lâm sàng điện tử. 

+ Áp dụng các phương pháp giảng dạy: Giải quyết tình huống, cầm tay chỉ việc… 

- Đối với người học: 

+ Chấp hành nội quy – quy chế của cơ sở thực tập; 

+ Chủ động tổ chức thực hiện giờ học; 

+ Báo cáo hàng ngày các nội dung công việc đã thực hiện theo đúng yêu cầu của mô đun.  

3. Những trọng tâm cần chú ý: Thực hiện các quy trình kỹ thuật cấp cứu theo đúng quy 

định. 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bài giảng Y học cổ truyền - Khoa YHCT - Trường ĐH Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học 

năm 2012. 

[2] Các phương pháp thức điều trị bằng vật lý, Nhà xuất bản giáo dục - 2010. 

[3] Lượng giá chức năng hệ vận động, Nhà xuất bản giáo dục - 2010. 

[4] Vận động trị liệu, Nhà xuất bản giáo dục - 2010. 

[5] Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện, Bộ Y tế - 2001 

[6] Bộ môn phục hồi chức năng trường đại học Y Hà Nội, Bài giảng vật lý trị liệu 2003. 

[7] Triệu chứng học nội khoa, Nhà xuất bản Y học, 2003. 

[8] Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh, Bộ Y tế - 2002 

[9] Phạm Thị Minh Đức, Sinh lý học (Dành cho các trường Cao đẳng Y) (2007) Nhà xuất 

bản Y học. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun:   LÂM SÀNG BỆNH CHUYÊN KHOA 

Mã mô đun:   MĐ 25 

Số tín chỉ:   3 (0-3-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thảo luận/Thực hành/Bài tập: 

85 giờ; Kiểm tra: 05 giờ). 

I. Vị trí, tính chất mô đun 

- Vị trí: mô đun Lâm sàng bệnh chuyên khoa là mô đun bắt buộc nằm trong chương trình 

đào tạo. 

- Tính chất: Đây là mô đun chuyên ngành, thực hành lâm sàng tại Bệnh viện. 

II. Mục tiêu mô đun 

2.1. Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng khai thác, thăm khám phát hiện các triệu chứng 

thường gặp khi mắc các bệnh mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt một cách thành thạo. 

Áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng khi thăm khám và điều trị người 

bệnh mắc bệnh mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt thường gặp. 

Thể hiện sự hiểu biết ban đầu về việc đóng góp nghiên cứu cho thực hành thăm khám, 

điều trị người bệnh. 

2.2. Về kỹ năng:  

Nhận định, thăm khám và ghi chép được các bằng chứng có liên quan từ các cơ sở dữ 

liệu để đưa ra các chẩn đoán lâm sàng và điều trị phù hợp với các bệnh mắt, tai mũi họng, răng 

hàm mặt có hỗ trợ từ các giáo viên và bác sỹ cấp trên. 

Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để thiết lập mối quan hệ và giáo dục sức khỏe cho cá 

nhân, gia đình và các nhóm đối tượng dưới sự giám sát của bác sỹ cấp trên. 

Tổng hợp, phân tích các dữ liệu để làm được bệnh án nhãn khoa, tai mũi họng, răng hàm 

mặt hoàn chỉnh. 

2.3. Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:  

Duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp trong lĩnh vực khám phát hiện 

triêụ chứng, chẩn đoán và điều trị bệnh. 

Rèn được kỹ năng tự học, tự tra cứu tài liệu một cách chủ động, có hiệu quả. 

Rèn được kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể; khả năng đàm 

phán, thuyết phục. 
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Rèn luyện các phẩm chất cá nhân: chủ động học tập, tự tin, chủ động nghiên cứu, nhiệt 

tình giúp đỡ bạn. 

III. Nội dung mô đun 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 

STT Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết TH 
Kiểm 

tra 

1 
Bài 1. Gặp sinh viên, phổ biến nội quy 

khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành 
  1  

2 
Bài 2. Hướng dẫn cách khám người bệnh 

nhãn khoa 
  2  

3 
Bài 3. Thực hành khám người bệnh nhãn 

khoa 
  18  

4 
Bài 4. Hướng dẫn cách làm bệnh án nhãn 

khoa 
  4  

5 Bài 5. Làm bệnh án nhãn khoa   4  

6 
Bài 6. Hướng dẫn cách khám người bệnh 

Tai mũi họng 
  2  

7 
Bài 7. Thực hành khám người bệnh tai 

mũi họng 
  18 

 

8 
Bài 8. Hướng dẫn cách làm bệnh án tai 

mũi họng 
  4  

9 Bài 9. Làm bệnh án tai mũi họng   4  

10 
Bài 10. Hướng dẫn cách khám người bệnh 

răng hàm mặt 
  2  

11 
Bài 11. Thực hành khám người bệnh răng 

hàm mặt 
  18  

12 
Bài 12. Hướng dẫn cách làm bệnh án 

răng hàm mặt 
  4  

13 Bài 13. Làm bệnh án răng hàm mặt   4  

14 Kiểm tra 5 0 0 5 

Tổng 90 0 85 5 
 

2. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành, 

Thời gian: 01 giờ  

- Địa điểm: Tại hội trường các khoa Tai Mũi Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt của Bệnh viện 

199 – Bộ Công An. 

Bài 2: Hướng dẫn cách khám Nhãn khoa, Thời gian: 02 giờ  

Bài 3: Thực hành khám NB nhãn khoa, Thời gian: 18 giờ 
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1. Mục tiêu: Mô tả được các bước khám người bệnh nhãn khoa; Áp dụng các kiến thức 

đã học để khám được người bệnh nhãn khoa theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung: 

Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân nhãn khoa tại phòng bệnh 

Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân nhãn khoa tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 4: Hướng dẫn cách làm bệnh án nhãn khoa, Thời gian: 04 giờ 

1. Mục tiêu: Liệt kê được các mục trong bệnh án nhãn khoa; Vận dụng các kiến thức đã 

học để làm hoàn chỉnh bệnh án nhãn khoa. 

2. Nội dung: 

Hướng dẫn chi tiết từng mục trong bệnh án nhãn khoa 

Hướng dẫn sinh viên làm bệnh án 1 người bệnh tại buồng điều trị. 

Bài 5: Làm bệnh án nhãn khoa, Thời gian: 04 giờ 

1. Mục tiêu: Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh nhãn khoa; Làm hoàn 

chỉnh bệnh án nhãn khoa theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung: 

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh nhãn khoa tại phòng được phân công theo chỉ tiêu 

và nộp cho giảng viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

Bài 6: Hướng dẫn cách khám Tai mũi họng, Thời gian: 02 giờ 

Bài 7: Thực hành khám người bệnh tai mũi họng, Thời gian: 18 giờ 

1. Mục tiêu: Mô tả được các bước khám người bệnh tai mũi họng; Áp dụng các kiến thức 

đã học để khám được người bệnh tai mũi họng theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung: 

Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tai mũi họng tại phòng bệnh 

Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tai mũi họng tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 8: Hướng dẫn cách làm bệnh án tai mũi họng, Thời gian: 04 giờ 

1. Mục tiêu: Liệt kê được các mục trong bệnh án tai mũi họng; Vận dụng các kiến thức 

đã học để làm hoàn chỉnh bệnh án tai mũi họng. 

2. Nội dung: 

Hướng dẫn chi tiết từng mục trong bệnh án tai mũi họng 

Hướng dẫn sinh viên làm bệnh án 1 người bệnh tại buồng điều trị. 

Bài 9: Làm bệnh án tai mũi họng, Thời gian: 04 giờ 

1. Mục tiêu: Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh tai mũi họng; Làm 
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hoàn chỉnh bệnh án tai mũi họng theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung:  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

Bài 10: Hướng dẫn cách khám Răng hàm mặt, Thời gian: 02 giờ  

Bài 11: Thực hành khám người bệnh răng hàm mặt, Thời gian: 18 giờ 

1. Mục tiêu: Mô tả được các bước khám người bệnh răng hàm mặt; Áp dụng các kiến 

thức đã học để khám được người bệnh răng hàm mặt theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung: 

Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân răng hàm mặt tại phòng bệnh 

Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân răng hàm mặt tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 12: Hướng dẫn cách làm bệnh án răng hàm mặt, Thời gian: 04 giờ 

1. Mục tiêu: Liệt kê được các mục trong bệnh án răng hàm mặt; Vận dụng các kiến thức 

đã học để làm hoàn chỉnh bệnh án răng hàm mặt. 

2. Nội dung: 

Hướng dẫn chi tiết từng mục trong bệnh án răng hàm mặt 

Hướng dẫn sinh viên làm bệnh án 1 người bệnh tại buồng điều trị. 

Bài 13: Làm bệnh án răng hàm mặt, Thời gian: 04 giờ 

1. Mục tiêu: Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh răng hàm mặt; Làm 

hoàn chỉnh bệnh án răng hàm mặt theo chỉ tiêu 

2. Nội dung: Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ 

tiêu và nộp cho giảng viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

Thi kết thúc vòng lâm sàng 

Mục tiêu: Đánh giá kết quả thực tập lâm sàng Bệnh chuyên khoa. Hoàn thành được các 

tiêu chí của đợt thực tập. 

Nội dung: 

- Sinh viên bốc thăm người bệnh 

- Hỏi bệnh, thăm khám và làm bệnh án nộp 

- Giáo viên kiểm tra khám phát hiện triệu chứng trên người bệnh 

- Chấm điểm, đánh giá kết thúc đợt thực tập. 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Thực hành tại bệnh viện 199 – Bộ Công An. 
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2. Trang thiết bị máy móc: Trang thiết bị máy móc tại các phòng bệnh trong bệnh viện: 

Các máy tại cơ sở thực tập:Máy nội soi, máy sinh hiển vi, ghế rặng, máy tính,… 

3. Học liệu, dụng cụ: Bảng, tranh ảnh (liên quan đến tài liệu học tập). 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung 

Mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành lâm sàng bệnh lý nhãn khoa, răng hàm mặt, 

tai mũi họng, đạo đức, định hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn cá nhân. 

2. Phương pháp 

- Điểm lượng giá thường xuyên (lượng giá sau mỗi tuần kết thúc khoa thực tập); 

- Điểm bài tập (Làm bệnh án) (trung bình cộng điểm của các giảng viên). 

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 

Áp dụng theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và xã hội về việc tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao 

đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ. 

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 

0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm 

TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6. 

* Cách tính điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4. Trong đó: 

(1). Điểm kiểm tra thường xuyên:   Hệ số 1 

(2). Điểm kiểm tra định kỳ:    Hệ số 2 

Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm 

kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số  

* Điểm thi kết thúc học phần:   Trọng số 0,6 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ 

Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập mô đun 

- Đối với giáo viên: Các giảng viên tham gia giảng dạy thường xuyên hướng dẫn, cầm tay 

chỉ việc giúp sinh viên thực hiện tốt các kỹ năng thăm khám. Hàng tuần lượng giá sinh viên, 

chấm bệnh án sau đó nộp về chủ giảng chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc giờ giảng để tổng 

hợp điểm. 

- Đối với sinh viên:  
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+ Thực hiện đúng nội quy khoa, phòng thực tập. 

+ Tham gia đầy đủ các buổi thực tập tại bệnh viện. 

+ Tham gia trực tại khoa thực tập tuần/1buổi. 

+ Tham gia lượng giá thường xuyên tại các khoa tuần/ 1 lần. 

+ Làm đầy đủ số bệnh án nộp theo đúng quy định  

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

Tất cả các bài 

4. Tài liệu cần tham khảo 

[1] Bệnh học nhãn khoa - Nhà xuất bản Y học. 

[2] Bệnh học tai mũi họng - Nhà xuất bản Y học. 

[3] Bệnh học răng hàm mặt - Nhà xuất bản Y học. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

 

Tên mô đun:  LẦM SÀNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 

Mã mô đun:   MĐ 26 

Số tín chỉ:   2(0-2-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, 

thảo luận: 55 giờ; Kiểm tra: 05 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun chuyên ngành 

- Tính chất: Thực hành lâm sàng tại bệnh viện. 

II. Mục tiêu mô đun: 

2.1. Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nhận định, thăm khám phát hiện các triệu chứng 

thường gặp khi mắc các bệnh chuyên ngành PHCN dựa vào cộng đồng; 

- Áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng khi lên kế hoạch thăm khám 

điều trị và phòng bệnh; 

- Thể hiện sự hiểu biết ban đầu về việc đóng góp nghiên cứu cho thực hành thăm khám 

người bệnh. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Nhận định, thăm khám và ghi chép được các bằng chứng có liên quan từ các cơ sở dữ 

liệu để đưa ra các chẩn đoán lâm sàng và điều trị phù hợp có hỗ trợ từ các giáo viên và bác sỹ 

cấp trên. 

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để thiết lập mối quan hệ và giáo dục sức khỏe cho 

cá nhân, gia đình và các nhóm đối tượng dưới sự giám sát của bác sỹ cấp trên. 

- Tổng hợp, phân tích các dữ liệu để làm được bệnh án PHCN hoàn chỉnh. 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp trong lĩnh vực khám phát 

hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh; 

- Rèn được kỹ năng tự học, tự tra cứu tài liệu một cách chủ động, có hiệu quả; 

- Rèn được kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể;       khả năng đàm 

phán, thuyết phục; 

- Rèn luyện các phẩm chất cá nhân: chủ động học tập, tự tin, chủ động nghiên cứu, nhiệt 

tình giúp đỡ bạn bè. 
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III. Nội dung mô đun 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:  

 

 

STT 

 

 

Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

 

Tổng 

số 

 

 

Lý thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

 

Kiểm 

tra 

1 
Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biến nội quy 

khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành 
0 0 1 0 

2 
Bài 2: Hướng dẫn các trang thiết bị máy 

móc dụng cụ PHCN phù hợp cộng đồng 
0 0 1 0 

3 

Bài 3: Thực hành khám sử dụng trang 

thiết bị máy móc chuyên ngành PHCN 

tại cộng đồng 

0 0 
 

8 
0 

4 
Bài 4: Hướng dẫn cách làm bệnh án 

PHCN dựa vào cộng đồng 
0 0 1 0 

5 
Bài 5: Làm bệnh án phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng 
0 0 1 0 

6 Bài 6: Hướng dẫn cách liệt nửa người 0 0 1 0 

7 
Bài 7: Thực hành khám người bệnh Tai 

biến mạch máu não 
0 0 8 0 

8 
Bài 8: Làm bệnh án tai biến mạch máu 

não 
0 0 1 0 

9 
Bài 9: Hướng dẫn khám người bệnh chậm 

nói 
0 0 1 0 

10 
Bài 10: Thực hành khám người bệnh trẻ 

chậm nói 
0 0 8 0 

11 Bài 11: Làm bệnh án đau thần kinh tọa 0 0 1 0 

12 
Bài 12: Hướng dẫn khám người bệnh khó 

khăn về nhìn 
0 0 1 0 

13 
Bài 13: Thực hành khám người bệnh 

liệt, tổn thương tủy sống 
0 0 8 0 

14 Bài 14: Làm bệnh án vẹo cổ, vẹo cốt sống 0 0 1 0 

15 
Bài 15: Hướng dẫn khám Trẻ tự kỷ, bại 

não 
0 0 1 0 
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16 
Bài 16: Thực hành cách sử dụng cụ hỗ trợ 

điều trị tại cộng đồng 
0 0 5 0 

17 
Bài 17: Làm bệnh án người bệnh tổn 

thương tủy sống 
0 0 1 0 

18 
Bài 18: Hướng dẫn khám người bệnh hành 

vi xa lạ 
0 0 1 0 

19 Bài 19: Thực hành xoa bóp cho bệnh nhân 0 0 4 0 

20 Bài 20: Làm bệnh án cơ xương khớp 0 0 1 0 

21 Bài 21: Kiểm tra 0 0 0 5 

 Tổng 60 0 55 05 

 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa phòng, phân buồng bệnh thực  hành  

          Thời gian:01 giờ 

 Địa điểm: Tại hội trường các khoa YHCT-PHCN tại Bệnh viện 199 – Bộ Công An. 

Bài 2: Hướng dẫn các trang thiết bị máy móc dụng cụ PHCN phù hợp cộng đồng

                   Thời gian: 01 giờ 

Địa điểm: Tại phòng hành chính các khoa YHCT-PHCN Bệnh viện 199 – Bộ Công An. 

Bài 3: Thực hành khám sử dụng trang thiết bị máy móc chuyên ngành  PHCN  

           Thời gian: 08 giờ 

Địa điểm: Tại phòng hành chính các khoa YHCT-PHCN Bệnh viện 199 – Bộ Công An.  

Bài 4: Hướng dẫn cách làm bệnh án phục hồi chức năng  Thời gian: 01 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án.  

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa 

2.2. Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

Bài 5: Làm bệnh án phục hồi chức năng     Thời gian: 01 giờ 

1.Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án.  
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2.Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa 

2.2. Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

Bài 6: Hướng dẫn cách liệt nửa người     Thời gian: 01 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh . 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng NB theo  chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 7: Thực hành khám người bệnh Tai biến mạch máu não, Thời gian: 08 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng NB theo        chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 8: Làm bệnh án  tia biến mạch máu não    Thời gian: 01 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án.  

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa 

2.2. Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

Bài 9: Hướng dẫn khám người bệnh chậm nói            Thời gian: 01 giờ 

1.Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo               chỉ 

tiêu. 
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2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 10: Thực hành khám người bệnh chậm nói    Thời gian: 08 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh . 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo    chỉ 

tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 11: Làm bệnh án đau thần kinh toạn     Thời gian: 01 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án.  

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa 

2.2. Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

Bài 12: Hướng dẫn khám người bệnh khó khăn về nhìn  Thời gian: 01 giờ 

1. Mục tiêu 

Mô tả được các bước khám người bệnh; 

Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo        chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 13: Thực hành khám người bệnh khóa khăn về nhìn Thời gian: 08 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo            chỉ  
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tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 14: Làm bệnh án vẹo cổ, vẹo cốt sống    Thời gian:01 giờ 

1. Mục tiêu 

Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án. 

Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án.  

2. Nội dung: 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa 

2.2. Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

Bài 15: Hướng dẫn khám Trẻ tự kỷ, bại não      Thời gian: 01 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng NB theo                chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 16: Thực hành cách sử dụng cụ hỗ trợ điều trị tại cộng đồng   Thời gian: 05 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh và sử dụng, châm cứu, điếu ngải, giá c  hơi, điện 

châm; 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện, làm được thủ thuật NB theo  chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 17: Làm bệnh án  tổn thương tủy sống                      Thời gian: 01 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án; 



72 

 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án.  

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa 

2.2. Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

Bài 18: Hướng dẫn khám người bệnh hành vi xa lạ   Thời gian: 01 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh . 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo  chỉ 

tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 19: Thực hành xoa bóp cho bệnh nhân     Thời gian:04 giờ 

1.Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám và xoa bóp cho người bệnh . 

- Áp dụng kiến thức đã học để khám và phát hiện được triệu chứng người bệnh theo  chỉ 

tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 20: Làm bệnh án bệnh nhân tổn thương tủy sống   Thời gian: 01 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được đầy đủ và đúng trình tự các bước làm bệnh án cơ xương khớp; 

- Áp dụng kiến thức đã học để làm được bệnh án cơ xương khớp.  

2. Nội dung 

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước làm bệnh án tại phòng giao ban các khoa 

2.2. Sinh viên làm bệnh án ngoại khoa theo chỉ tiêu 

Bài 21: Kiểm tra/Thi kết thúc vòng lâm sàng    Thời gian: 05 giờ 

1.Mục tiêu 
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- Đánh giá kết quả thực tập lâm sàng YHCT-PHCN tại khoa YHCT-PHCN tại Bệnh viện 

199 – Bộ Công An; 

- Hoàn thành được các tiêu chí của đợt thực tập. 

2. Nội dung 

2.1. Sinh viên bốc thăm người bệnh 

2.2. Hỏi bệnh, thăm khám và làm bệnh án nộp 

2.3. Giáo viên kiểm tra khám phát hiện triệu chứng trên người bệnh 

2.4. Chấm điểm, đánh giá kết thúc đợt thực tập. 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Trung tâm cấp cứu, cơ sở y tế ban đầu, Bệnh 

viện 199 – Bộ Công An. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy hút đờm, máy đo huyết áp, bộ cố định gãy xương, bộ garo 

cầm máu, bộ dụng cụ mở miệng… 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Người bệnh 

4. Các điều kiện khác: 

- Các nhóm sinh viên thực tập tại các đơn vị cấp cứu được phân công và thực hiện các kỹ 

thuật dưới sự giám sát, giúp đỡ của cán bộ hoặc giáo viên lâm sàng; 

- Đầy đủ trang phục theo quy định; 

- Sinh viên phải có Smartphone và truy cập được internet. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Kiến thức; Kỹ năng  và Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành lâm sàng bệnh lý nội khoa người lớn, đạo 

đức, định hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn cá nhân. 

2. Phương pháp đánh giá: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 

1 Ý thức, thái độ Quy chế đào tạo 10% 

2 
Điểm lượng giá thường xuyên (lượng 

giá sau mỗi tuần kết thúc khoa thực tập) 

Bắt buộc tham gia kiểm tra tai 

các khoa thực tập. (Hệ số 1) 
10% 



74 

 

 

3 

Điểm bài tập (Làm bệnh án). 

(trung bình cộng điểm của các giảng 

viên) 

Làm đầy đủ các bệnh án theo 

đúng quy định. (Hệ số 2) 

 

20% 

 

 

4 

 

 

Thi kết thúc 

Bắt buộc tham gia thi kết thúc 

tại các khoa thực tập (Hỏi thi 

LS: 40%, Chấm 

bệnh án thi: 20%) 

 

 

60% 

 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình 

độ cao đẳng Y sỹ Đa khoa. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  

Đối với giáo viên, giảng viên: Các giảng viên tham gia giảng dạy thường xuyên hướng 

dẫn, cầm tay chỉ việc giúp sinh viên thực hiện tốt các kỹ năng thăm khám. Hàng tuần lượng giá 

sinh viên, chấm bệnh án sau đó nộp về chủ giảng chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc giờ giảng 

để tổng hợp điểm 

- Đối với sinh viên:  

+ Thực hiện đúng nội quy khoa, phòng thực tập; 

+ Tham gia đầy đủ các buổi thực tập tại bệnh viện; 

+ Tham gia trực tại khoa thực tập tuần/1buổi; 

+ Tham gia lượng giá thường xuyên tại các khoa tuần/ 1 lần; 

+ Làm đầy đủ số bệnh án nộp theo đúng quy định. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

4. Tài liệu 

[1] Cao Minh Châu (2009), Các phương pháp thức điều trị bằng vật lý, Nhà xuất bản giáo 

dục,  Phục hồi chức năng, dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng, Nhà xuất bản Giáo dục, 2010. 

[2] Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện, Bộ Y tế, 2001. 

[3] Nguyễn Xuân Nghiên và CS (2002), Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng,      Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội. 

[4] Lượng giá chức năng hệ vận động, Nhà xuất bản y học, 2010. 

[5] Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng, Nhà xuất bản y học, 2019. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun:   THỰC HÀNH BỆNH CHUYÊN KHOA NÂNG CAO 

Mã mô đun:   MĐ 27 

Số tín chỉ:   2(0-2-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, 

thảo luận: 25 giờ; Kiểm tra: 05 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun chuyên ngành. 

- Tính chất: Thực hành lâm sàng tại bệnh viện. 

II. Mục tiêu mô đun: 

2.1. Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng khai thác, thăm khám phát hiện các triệu chứng 

thường gặp khi mắc các bệnh truyền nhiễm, lao một cách thành thạo; 

- Áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng khi thăm khám và điều trị người 

bệnh mắc bệnh truyền nhiễm, lao thường gặp; 

- Thể hiện sự hiểu biết ban đầu về việc đóng góp nghiên cứu cho thực hành thăm khám, 

điều trị người bệnh. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Nhận định, thăm khám và ghi chép được các bằng chứng có liên quan từ các cơ sở dữ 

liệu để đưa ra các chẩn đoán lâm sàng và điều trị phù hợp với các bệnh truyền nhiễm, lao có hỗ 

trợ từ các giáo viên và bác sỹ cấp trên; 

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để thiết lập mối quan hệ và giáo dục sức khỏe cho cá 

nhân, gia đình và các nhóm đối tượng dưới sự giám sát của bác sỹ cấp trên; 

- Tổng hợp, phân tích các dữ liệu để làm được bệnh án truyền nhiễm, lao hoàn chỉnh. 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp trong lĩnh vực khám phát hiện 

triêụ chứng, chẩn đoán và điều trị bệnh; 

- Rèn được kỹ năng tự học, tự tra cứu tài liệu một cách chủ động, có hiệu quả; 

- Rèn được kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể; khả năng đàm phán, 

thuyết phục; 
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- Rèn luyện các phẩm chất cá nhân: chủ động học tập, tự tin, chủ động nghiên cứu, nhiệt 

tình giúp đỡ bạn. 

III. Nội dung mô đun 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

STT Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết TL/KT 
Kiểm 

tra 

1 Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biến nội quy 

khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành 
2 0 2 0 

2 
Bài 2: Hướng dẫn cách khám người bệnh 

truyền nhiễm 2 0 2 0 

3 Bài 3: Thực hành khám người bệnh truyền 

nhiễm 
20 0 20 2 

4 
Bài 4: Hướng dẫn cách làm bệnh án 

truyền nhiễm 3 0 3 1 

5 Bìa 5: Làm bệnh án truyền nhiễm 3 0 3 0 

6 Bài 6: Hướng dẫn cách khám người bệnh 

lao 
2 0 2 2 

7 Bài 7: Thực hành khám người bệnh lao 20 0 20 2 

8 Bìa 8: Hướng dẫn cách làm bệnh án lao 4 0 4 0 

9 Bài 9: Làm bệnh án lao 4 0 4 0 

Tổng 60 0 55 5 

 

2. Nội dung chi tiết  

Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành   

                   Thời gian: 02 giờ 

Địa điểm: Tại các khoa nội tại Bệnh viện 199 - Bộ Công An. 

Bài 2: Hướng dẫn cách khám Truyền nhiễm    Thời gian: 02 giờ 

Bài 3: Thực hành khám người bệnh truyền nhiễm     Thời gian: 20 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh truyền nhiễm; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh truyền nhiễm theo chỉ tiêu. 
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2. Nội dung  

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân truyền nhiễm tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân truyền nhiễm tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 4: Hướng dẫn cách làm bệnh án truyền nhiễm    Thời gian: 03 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được các mục trong bệnh án truyền nhiễm; 

- Vận dụng các kiến thức đã học để làm hoàn chỉnh bệnh án truyền nhiễm. 

2. Nội dung 

2.1. Hướng dẫn chi tiết từng mục trong bệnh án truyền nhiễm 

2.2. Hướng dẫn sinh viên làm bệnh án 1 người bệnh tại buồng điều trị. 

Bài 5: Làm bệnh án truyền nhiễm      Thời gian: 03 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh truyền nhiễm; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án truyền nhiễm theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh truyền nhiễm tại phòng được phân công theo chỉ 

tiêu và nộp cho giáo viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

Bài 6: Hướng dẫn cách khám Lao      Thời gian: 02 giờ 

Bài 7: Thực hành khám người bệnh lao     Thời gian: 20 giờ 

1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước khám người bệnh lao; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để khám được người bệnh lao theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

2.1. Giáo viên hướng dẫn các bước khám bệnh nhân lao tại phòng bệnh 

2.2. Sinh viên chia nhóm khám bệnh nhân lao tại phòng bệnh theo chỉ tiêu 

Bài 8: Hướng dẫn cách làm bệnh án lao     Thời gian: 04 giờ 

1. Mục tiêu 

- Liệt kê được các mục trong bệnh án lao; 

- Vận dụng các kiến thức đã học để làm hoàn chỉnh bệnh án lao. 
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2. Nội dung 

2.1. Hướng dẫn chi tiết từng mục trong bệnh án lao 

2.2. Hướng dẫn sinh viên làm bệnh án 1 người bệnh tại buồng điều trị. 

Bài 9: Làm bệnh án lao       Thời gian: 04 giờ 

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên người bệnh lao; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án lao theo chỉ tiêu. 

2. Nội dung  

Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp cho 

giáo viên mỗi tuần 1 bệnh án. 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Các phòng bệnh tại các khoa truyền nhiễm tại 

Bệnh viện 199 – Bộ Công An. 

2. Trang thiết bị máy móc: Các loại máy móc phục vụ học tập: Các máy tại cơ sở thực 

tập: Monitor, máy điện tim, máy tính,… 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Tài liệu học tập; 

- Ống nghe, đồng hồ đeo tay 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Kiến thức; Kỹ năng và Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành lâm sàng bệnh lý nội khoa người lớn, đạo 

đức, định hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn cá nhân. 

2. Phương pháp: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 

 

 

1 

Điểm lượng giá thường xuyên (lượng 

giá sau mỗi tuần kết thúc khoa thực 

tập) 

 

Bắt buộc tham gia kiểm tra 

tai các khoa thực tập. 

 

  20% 

 

 

2 

Điểm bài tập (Làm bệnh án). 

(trung bình cộng điểm của các giảng 

viên) 

 

Làm đầy đủ các bệnh án theo 

đúng quy định. 

 

  20% 
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3 Thi kết thúc 

Bắt buộc tham gia thi kết thúc 

tại các khoa thực tập (Hỏi thi 

LS: 40%, Chấm 

bệnh án thi: 20%) 

 

 60% 

 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Các giảng viên tham gia giảng dạy thường xuyên hướng 

dẫn, cầm tay chỉ việc giúp sinh viên thực hiện tốt các kỹ năng thăm khám. Hàng tuần lượng giá 

sinh viên, chấm bệnh án sau đó nộp về chủ giảng chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc giờ giảng 

để tổng hợp điểm. 

- Đối với người học: 

+ Thực hiện đúng nội quy khoa, phòng thực tập. 

+ Tham gia đầy đủ các buổi thực tập tại bệnh viện. 

+ Tham gia trực tại khoa thực tập tuần/1buổi. 

+ Tham gia lượng giá thường xuyên tại các khoa tuần/ 1 lần. 

+ Làm đầy đủ số bệnh án nộp theo đúng quy định. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bệnh học truyền nhiễm - Nhà xuất bản Y học 

[2] Bệnh học lao - Nhà xuất bản Y học 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun:   THỰC HÀNH LÂM SÀNG NGHỀ NGHIỆP 

Mã mô đun:   MĐ 28 

Số tín chỉ:   3(0-3-0)  

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, 

thảo luận: 116 giờ; Kiểm tra: 04 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun chuyên ngành. 

- Tính chất: Thực hành lâm sàng tại bệnh viện. 

II. Mục tiêu mô đun: 

2.1. Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nhận định, thăm khám phát hiện các triệu chứng 

thường gặp khi mắc các bệnh nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu một cách thành thạo. Biết cách 

làm bệnh án nội, ngoại khoa thuần thục. 

- Áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng khi lên kế hoạch thăm khám 

và điều trị. 

- Thể hiện sự hiểu biết ban đầu về việc đóng góp nghiên cứu cho thực hành thăm khám 

người bệnh 

2.2. Về kỹ năng: 

- Nhận định, thăm khám và ghi chép được các bằng chứng có liên quan từ các cơ sở dữ 

liệu để đưa ra các chẩn đoán lâm sàng, điều trị phù hợp với các bệnh nội khoa, ngoại khoa có 

hỗ trợ từ các giáo viên và bác sỹ cấp trên; 

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả để thiết lập mối quan hệ và giáo dục sức khỏe cho 

cá nhân, gia đình và các nhóm đối tượng dưới sự giám sát của bác sỹ cấp trên; 

- Tổng hợp, phân tích các dữ liệu để làm được bệnh án nội, ngoại khoa thành thục. 

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp trong lĩnh vực khám phát hiện, 

chẩn đoán và điều trị bệnh; 

- Rèn được kỹ năng tự học, tự tra cứu tài liệu một cách chủ động, có hiệu quả; 

- Rèn được kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể; khả năng đàm 

phán, thuyết phục; 
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- Rèn luyện các phẩm chất cá nhân: chủ động học tập, tự tin, chủ động nghiên cứu, nhiệt 

tình giúp đỡ bạn bè. 

III. Nội dung mô đun 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

STT Tên bài, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết TL/KT 
Kiểm 

tra 

1 
Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa 

phòng, phân buồng bệnh thực hành 

2 
0 

2 
0 

2 Tiếp nhận bệnh nhân nhập viện     10 0     10 0 

3 
Hướng dẫn chế độ và nội qui bệnh 

viện, khoa phòng 
    14 0    14 0 

4 
Hướng dẫn chế độ điều trị bệnh nhân Nội 

khoa, ngoại khoa. 
     20 0    18 2 

5 
Thăm khám và chẩn đoán bệnh Nội 

khoa, ngoại khoa. 
     20 0    20 0 

6 Làm bệnh án Nội khoa 6 0 6 0 

7 Làm bệnh án ngoại khoa 6 0 6 0 

8 
Thực hiện các kỹ thuật truyền tĩnh 

mạch 
8 0 8 0 

9 Phụ giúp bác sĩ làm và đọc điện tim 2 0 2 0 

10 
Phụ giúp bác sĩ chọc dò màng bụng, 

màng phổi 
15 0 13 2 

11 
Ghi chép bệnh án và thuốc điều trị 

theo ngày 
     10 0     10 0 

12 
Tư vấn phòng bệnh cho bệnh nhân Nội 

khoa, ngoại khoa 
5 0 5 0 

13 Kiểm tra 2 0 2 0 

Tổng 120 0 116 4 

 

2. Nội dung chi tiết  

Bài 1: Gặp sinh viên, phổ biến nội quy khoa phòng, phân buồng bệnh thực hành  

          Thời gian: 2 giờ  

- Địa điểm: Tại Bệnh viện 199 – Bộ Công An. 

Bài 2: Tiếp nhận bệnh nhân nhập viện       Thời gian: 10 giờ  

1. Mục tiêu 
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- Rèn kỹ năng giao tiếp với người bệnh và người nhà; 

- Hướng dẫn được người bệnh làm các thủ tục nhập viện điều trị. 

2. Nội dung 

2.1. Chào hỏi người bệnh 

2.2. Tư vấn cho người bệnh đến đúng phòng khám quy định 

2.3. Hướng dẫn người bệnh các thủ tục nhập viện (nếu phải nhập viện điều trị) 

2.4. Hướng dẫn người bệnh đến đúng khoa cần điều trị. 

2.5. Sinh viên thực hiện tiếp nhận người bệnh theo chỉ tiêu được phân. 

Bài 3: Hướng dẫn chế độ và nội quy bệnh viện, khoa phòng, Thời gian: 14 giờ  

1. Mục tiêu 

- Hiểu được nội quy, quy định của khoa, phòng, bệnh viện; 

- Rèn kỹ năng giao tiếp với người bệnh; 

- Làm quen với công việc của người cán bộ y tế trong tương lai. 

2. Nội dung 

2.1. Hướng dẫn người bệnh các nội quy khoa phòng khi nhập viện. 

2.2. Giúp người bệnh thực hiện tốt các nội quy khoa phòng trong thời gian điều trị tại bệnh 

viện. 

2.3. Hoàn thành các chỉ tiêu được phân công. 

Bài 4: Hướng dẫn chế độ điều trị bệnh nhân nội, ngoại khoa, Thời gian: 14 giờ  

1. Mục tiêu 

- Hiểu được chế độ điều trị thuốc, chế độ ăn khi điều trị các bệnh nội, ngoại khoa; 

- Giải thích được cho người bệnh hiểu và tuân thủ điều trị; 

- Rèn kỹ năng giao tiếp với người bệnh và người nhà; 

- Làm quen với công việc của người cán bộ y tế trong tương lai. 

2. Nội dung 

2.1. Hướng dẫn người bệnh thực hiện đúng chế dộ ăn, dùng thuốc theo đúng y lệnh. 

2.2. Giải thích được các thắc mắc của người bệnh trong quá trình điều trị. 

2.3. Giải thích được những vấn đề người bệnh gặp phải trong quá trình điều trị. 

2.4. Người bệnh và gia đình yên tâm điều trị 
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2.5. Hoàn thành các chỉ tiêu được phân công. 

Bài 5: Thăm khám và chẩn đoán bệnh nội khoa, ngoại khoa        Thời gian: 20 giờ 

1. Mục tiêu 

- Thăm khám người bệnh nội, ngoại khoa; 

- Áp dụng các kiến thức đã học để đưa ra chẩn đoán bệnh phù hợp. 

2. Nội dung  

2.1.Sinh viên thực hành khám bệnh nhân nội, ngoại khoa tại phòng bệnh theo chỉ tiêu. 

Bài 6,7: Làm bệnh án nội, ngoại khoa     Thời gian: 12 giờ  

1. Mục tiêu 

- Khám phát hiện được các triệu chứng trên nội, ngoại khoa; 

- Làm hoàn chỉnh bệnh án nội, ngoại khoa theo chỉ tiêu; 

- Làm quen với công việc của nhân viên y tế trong tương lai. 

2. Nội dung  

2.1. Sinh viên tự làm bệnh án người bệnh tại phòng được phân công theo chỉ tiêu và nộp 

cho GV mỗi tuần 3 bệnh án. 

Bài 8: Thực hiện các kỹ thuật truyền tĩnh mạch     Thời gian: 8 giờ  

1. Mục tiêu 

- Thực hiện đúng và thành thạo các kỹ thuật tiêm truyền tĩnh mạch; 

- Hoàn thành chỉ tiêu. 

2. Nội dung 

2.1. Chuẩn bị được người bệnh khi thực hiện kỹ thuật truyền TM. 

2.2. Giải thích để người bệnh yên tâm, tin tưởng. 

2.3. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thuốc để thực hiện kỹ thuật. 

2.4. Sinh viên thực hiện y lệnh truyền tĩnh mạch trên người bệnh. 

2.5. Theo dõi người bệnh sau khi được thực hiện kỹ thuật.  

Bài 9: Phụ giúp bác sĩ đọc điện tim     Thời gian: 2 giờ  

1. Mục tiêu 

- Thực hiện được kỹ thuật làm điện tim; 

- Biết được các bước đọc điện tim. 
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2. Nội dung 

2.1. Chuẩn bị người bệnh làm điện tim 

2.2. Làm điện tim trên người bệnh 

2.3. In kết quả điện tim và phụ giúp bác sĩ đọc kết quả 

2.4. Thực hiện đầy đủ chỉ tiêu. 

Bài 10: Phụ giúp bác sĩ chọc dò màng bụng, màng phổi    Thời gian: 15 giờ  

1. Mục tiêu 

- Chuẩn bị được bộ dụng cụ chọc dò màng bụng, màng phổi; 

- Phụ giúp bác sĩ trong quá trình thực hiện thủ thuật; 

- Theo dõi được người bệnh sau khi chọc dò. 

2. Nội dung 

2.1. Chuẩn bị người bệnh chọc dò màng phổi, màng bụng. 

2.2. Giải thích được cho người bệnh yên tâm. 

2.3. Chuẩn bị dụng cụ chọc dò màng bụng, màng phổi. 

2.4. Phụ giúp bác sĩ trong quá trình chọc dò. 

2.5. Theo dõi người bệnh sau khi chọc dò. 

2.6. Thực hiện đầy đủ chỉ tiêu. 

Bài 11: Ghi chép bệnh án và thuốc điều trị hàng ngày    Thời gian: 10 giờ  

1.Mục tiêu 

- Biết cách ghi nhận xét hồ sơ bệnh án hàng ngày; 

- Vận dụng kiến thức đã học để cho thuốc người bệnh sau khi đã thăm khám 

 2. Nội dung 

2.1. Thăm khám người bệnh tại buồng được phân công 

2.2. Ghi nhận xét sau khi thăm khám người bệnh 

2.3. Cho thuốc nguồi bệnh trong ngày dựa trên kết quả đã thăm khám. 

2.4. Thực hiện đầy đủ chỉ tiêu được giao. 

Bài 12: Tư vấn phòng bệnh cho người bệnh nội, ngoại khoa, Thời gian: 5 giờ  

1. Mục tiêu 

- Thăm khám được người bệnh tại buồng được phân; 
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- Đưa ra được chẩn đoán phù hợp với người bệnh; 

- Tư vấn được cho người bệnh cách phòng bệnh hợp lý. 

2. Nội dung 

2.1. Thăm khám người bệnh tại buồng được phân. 

2.2. Chẩn đoán phù hợp với người bệnh 

2.3. Tư vấn cho người bệnh cách phòng bệnh hợp lý. 

2.4. Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu được giao. 

Bài 13: Kiểm tra       Thời gian: 4giờ  

1. Mục tiêu 

- Đánh giá kết quả thực tập lâm sàng người lớn nội khoa; 

- Hoàn thành được các tiêu chí của đợt thực tập. 

2. Nội dung 

2.1. Sinh viên bốc thăm người bệnh. 

2.2. Hỏi bệnh, thăm khám và làm bệnh án nộp. 

2.3. Giáo viên kiểm tra khám phát hiện triệu chứng trên người bệnh. 

2.4. Chấm điểm, đánh giá kết thúc đợt thực tập 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Các phòng bệnh tại Bệnh viện 199 – Bộ Công 

An. 

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Các loại máy móc phục vụ học tập: Các máy tại cơ sở thực tập: điện tim, Mornitor, máy 

tính,.. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Tài liệu học tập; 

- Ống nghe, đồng hồ đeo tay. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Kiến thức; Kỹ năng và Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành lâm sàng bệnh lý, đạo đức, định hướng phát 

triển kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn cá nhân. 

2. Phương pháp: 
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TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 

1 Ý thức, thái độ Quy chế đào tạo 10% 

2 
Điểm lượng giá thường xuyên (lượng 

giá sau mỗi tuần kết thúc khoa thực 

tập) 

 

Bắt buộc tham gia kiểm tra 

tai các khoa thực tập. 

 

20% 

3 

Điểm bài tập (Làm bệnh án). 

(trung bình cộng điểm của các giảng 

viên) 

 

Làm đầy đủ các bệnh án theo 

đúng quy định. 

 

20% 

4 
Làm báo cáo thực tập lâm sang nghề 

nghiệp 

Bắt buộc tham gia  

 

 

60% 

 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Các giảng viên tham gia giảng dạy thường xuyên hướng 

dẫn, cầm tay chỉ việc giúp sinh viên thực hiện tốt các kỹ năng thăm khám. Hàng tuần lượng giá 

sinh viên, chấm bệnh án sau đó nộp về chủ giảng chậm nhất 1 tuần sau khi kết thúc giờ giảng 

để tổng hợp điểm. 

- Đối với người học: 

+ Thực hiện đúng nội quy khoa, phòng thực tập. 

+ Tham gia đầy đủ các buổi thực tập tại bệnh viện. 

+ Tham gia trực tại khoa thực tập tuần/1buổi. 

+ Tham gia lượng giá thường xuyên tại các khoa tuần/ 1 lần. 

+ Làm đầy đủ số bệnh án nộp theo đúng quy định. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bệnh học nội khoa - Nhà xuất bản Y học 

[2] Bệnh học ngoại khoa người lớn - Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, năm 2017. 

[3] Triệu chứng học nội khoa- Trường Đại học y Hà Nội, 2020. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

  

Tên mô đun:  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Mã mô đun:  MĐ 29 

Thời gian thực hiện mô đun: 300 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 285 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Học kỳ 6 

- Tính chất:  

+ Điều kiện tiên quyết: hoàn thành chương trình mô đun. 

+ Là mô đun bắt buộc. 

II. Mục tiêu mô đun: Học xong mô đun này, người học có khả năng: 

- Kiến thức: Là nội dung trình bày trong quyển khóa luận tốt nghiệp, tùy từng đề tài nghiên 

cứu của người học. Thể hiện hết những vấn đề đã học của học viên. 

- Kỹ năng:  

+ Hoàn thiện các kỹ năng chăm sóc sức khỏe người bệnh. 

+ Nâng cao được trình độ chuyên môn, chuyên sâu trong lĩnh vực đề tài nghiên cứu trong 

khóa luận. 

+ Quản lý người bệnh áp dụng cho từng đối tượng cụ thể. 

+ Hoàn thành kỹ năng mềm trong các vấn đề liên quan đến chăm sóc người bệnh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện khả năng trình độ chuyên môn và tinh thần 

trách nhiệm trong nghề nghiệp. Có hướng giải quyết đúng đắn khi gặp các bệnh thông thường 

và phức tạp. 

II. Nội dung mô đun: 

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 
TH/TN/BT/TL 

Kiểm 

tra 

I Cơ sở lý luận 15  15  

1 Các khái niệm chung 5  5  

2 
Các khái niệm chi tiết liên quan đề 

tài khóa luận 
10  10  

II Thực trạng và phân tích thực trạng 220  220  
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3 
Sơ lược về tình hình thực tế (liên 

quan thực trạng) 
20  20  

4 
Nghiên cứu về đề tài và các vấn đề 

liên quan 
30  30  

5 
Sơ đồ cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, 

mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng 
30  30  

6 Phân tích chuyên sâu 80  80  

III 
Đề xuất kiến nghị và giải pháp hoàn 

thiện 
65  65  

 

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1. Cơ sở lý luận  Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu:  

- Về kiến thức: Học viên khái quát các khái niệm chung và các khái niệm chi tiết liên quan 

đến đề tài khóa luận tốt nghiệp đang nghiên cứu. 

- Về kỹ năng:  

+ Nắm được kiến thức khái quát và chuyên sâu các vấn đề cần nghiên cứu. 

+ Có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến đề tài. 

+ Có khả năng rút ra những kiến thức hữu ích áp dụng vào đề tài. 

- Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: Tinh thần tự giác và năng nổ tìm kiếm, học hỏi các 

khái niệm từ tổng quát đến chi tiết, từ các môn học đã qua cũng như từ kinh nghiệm thực tiễn đi 

thưc tế. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Khái niệm chung: Trình bày các khái niệm chung làm cơ sở lý luận trong đề tài khóa 

luận. 

2.2. Khái niệm chi tiết liên quan đề tài khóa luận: Là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đề 

tài, có khả năng được trích dẫn từ những khái niệm chung nêu trên. 

Chương 2. Thực trạng và phân tích thực trạng   Thời gian: 220 giờ 

1. Mục tiêu:  

- Về kiến thức: Học viên hiểu rõ về thực trạng cũng như phân tích thực trạng liên quan 

trong đề tài đặt ra, từ đó nhận thức sâu sắc về vấn đề và làm rõ vấn đề. 

- Về kỹ năng:  

+ Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để thực hiện đề tài khóa luận. 
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+ Có thể áp dụng vấn đề nghiên cứu trong đề tài vào thực tiễn, giải quyết tồn đọng nếu có, 

phát triển những vấn đề liên quan tốt hơn và tạo ra những tiền đề mới giúp cho ngành phát triển 

cộng đồng. 

+ Tích lũy kỹ năng mềm trong thực tiễn để hỗ trợ cho công việc sau này. 

- Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: Thể hiện sự nghiêm khắc với bản thân, có tinh thần 

nhiệt huyết, tận tụy với nghề để từ đó tạo ra sự đam mê đích thực, phát triển theo hướng đúng 

với ngành nghề đã chọn đóng góp cho cộng đồng. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Sơ lược về tình hình thực tế liên quan đến đề tài 

2.2. Nghiên cứu về đề tài và các vấn đề liên quan  

2.3. Sơ đồ cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng 

Tùy vào tình hình đề tài mà hoàn thiện các sơ đồ như cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, mục 

tiêu và tầm nhìn, sứ mạng cụ thể cho đề tài đang thực hiện. 

2.4. Phân tích sâu vào vấn đề đặt ra trong đề tài 

Chương 3. Đề xuất kiến nghị và giải pháp hoàn thiện  Thời gian: 65 giờ 

1. Mục tiêu:  

- Về kiến thức: Học viên hiểu rõ về thực trạng cũng như phân tích thực trạng liên quan trong 

đề tài đặt ra, từ đó nhận thức sâu sắc về vấn đề và làm rõ vấn đề. Đưa ra đề xuất, kiến nghị và các 

giải pháp cụ thể hoàn thiện vấn đề nêu ra trong đề tài. 

- Về kỹ năng:  

+ Có khả năng đề xuất, kiến nghị các vấn đề tương tự. 

+ Có thể áp dụng vấn đề nghiên cứu trong đề tài vào thực tiễn, giải quyết tồn đọng nếu có, 

phát triển những vấn đề liên quan tốt hơn và tạo ra những tiền đề mới giúp ngành phát triển cộng 

đồng bằng những giải pháp cụ thể của bản thân. 

+ Tích lũy kỹ năng mềm trong thực tiễn để hỗ trợ cho công việc sau này. 

- Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: Thể hiện sự nghiêm khắc với bản thân, có tinh thần 

nhiệt huyết, tận tụy với nghề để từ đó tạo ra sự đam mê đích thực, phát triển theo hướng đúng 

với ngành nghề đã chọn đóng góp cho cộng đồng. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Đề xuất kiến nghị 

2.2. Giải pháp hoàn thiện 

2.3. Kết luận 
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IV.Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Cơ sở y tế thực hành, bệnh viện thực hành. 

2. Trang thiết bị máy móc: Trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế, bệnh viện. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tranh ảnh, mô hình, các phần mềm, dụng cụ y tế 

(liên quan đến thực tập) 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá 

1. Nội dung: 

- Về kiến thức: Từ đợt thực tập thực hành nghề nghiệp kết hợp với khóa luận tốt nghiệp, 

giúp cho sinh viên có thể hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức cơ bản như đánh giá mô hình tổ 

chức, công tác quản lý khoa phòng tại bệnh viện, mô tả và phân tích được chức năng nhiệm vụ, 

vai trò của người y sĩ trong bệnh viện và y tế cơ sở, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc sức 

khoẻ cho từng đối tượng cụ thể; mô tả và quản lý sức khoẻ  tại cộng đồng; mô tả và đánh giá 

được qui trình khống chế nhiễm khuẩn tại bệnh viện, tại cộng đồng, ... Đồng thời đây còn là tiền 

đề để các học viên nghiêm túc với nghề, có nhiệt huyết, đam mê để theo đuổi theo con đường 

mà mình đã chọn. 

- Về kỹ năng:  

+ Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để thực hiện đề tài khóa luận. 

+ Có thể áp dụng vấn đề nghiên cứu trong đề tài vào thực tiễn, giải quyết tồn đọng nếu có, 

phát triển những vấn đề liên quan tốt hơn và tạo ra những tiền đề mới giúp cho cán bộ y sĩ, phát 

triển cộng đồng. 

+ Tích lũy kỹ năng mềm trong thực tiễn để hỗ trợ cho công việc sau này. 

- Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: Thể hiện sự nghiêm khắc với bản thân, có tinh thần 

nhiệt huyết, tận tụy với nghề để từ đó tạo ra sự đam mê đích thực, phát triển theo hướng đúng 

với ngành nghề đã chọn đóng góp cho cộng đồng 

2. Phương pháp, đánh giá: 

- Áp dụng kiến thức chuyên môn đã học vào từng giờ thực hiện đề tài. 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp thảo luận nhóm 

- Phương pháp thực hành, luyện tập, phân tích 

Áp dụng Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và xã hội về việc tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 

theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ. 
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Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 

đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC 

bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6. 

VI.Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: học kỳ 6 năm thứ 3, sau khi sinh viên hoàn thành chương 

trình. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên/ giảng viên: hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận. 

- Đối với người học: chủ động, tích cực hoàn thành khóa luận theo đề tài đã chọn. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Đánh giá mô hình tổ chức, công tác quản lý khoa phòng tại cơ sở y tế, bệnh viện. 

- Chức năng nhiệm vụ, vai trò của người y sĩ trong cơ sở y tế, bệnh viện. 

- Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khoẻ cho từng đối tượng cụ thể 

- Quy trình khống chế nhiễm khuẩn tại bệnh viện. 

- Thực hiện các quy trình kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. 
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BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

Y – DƯỢC VIỆT NAM 

Số:        /KH-YDC-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2023 

 

MẪU KẾ HOẠCH 

Phân công giảng viên giảng dạy thực hành, thực tập 

Tại cơ sở đào tạo và đơn vị thực tập 

 

Căn cứ vào Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của Nhà giáo Giáo 

dục Nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ Quy định về tổ 

chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-YDC ngày 07/07/2023 của trường Cao đẳng Công nghệ Y 

– Dược Việt Nam về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng chính quy ngành 

Y sỹ Đa khoa 

Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam phân công giảng viên tham gia giảng 

dạy thực hành đối với ngành Y sỹ Đa khoa trình độ cao đẳng và các đơn vị thực tập như sau: 

1. Phân công giảng viên tham gia giảng dạy thực hành 

TT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn được 

đào tạo 

Nghiệp vụ sư 

phạm 

Số/Ngày tháng năm cấp 

Chứng chỉ hành nghề 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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TT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn được 

đào tạo 

Nghiệp vụ sư 

phạm 

Số/Ngày tháng năm cấp 

Chứng chỉ hành nghề 

17     

(Hồ sơ đính kèm) 

2. Nhiệm vụ của giảng viên 

Căn cứ vào chương trình đào tạo các ngành nghề và kế hoạch giảng dạy, giảng viên được 

phân công giảng dạy các môn thực hành, thực tập tại cơ sở đào tạo và đơn vị thực tập thực hiện 

đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. 

2.1. Giảng dạy thực hành tại trường 

- Giảng dạy, hướng dẫn thực hành theo đúng chương trình, kế hoạch đào tạo thực hành 

đã được phân công. Chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy môn học do mình phụ trách. Giảng 

dạy đúng kế hoạch, chương trình, đúng tiến độ đã ghi trong tiến độ giảng dạy. 

- Thực hiện các giờ dạy được phân công theo đúng chuyên môn, ngành nghề. 

- Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để phát huy tính tích cực, chủ động của 

người học. 

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngành, nghề, trang thiết bị, dụng cụ được phân công 

giảng dạy tại các phòng thí nghiệm, thực hành để hướng dẫn cho người học theo đúng bài, 

chương trình, nội dung. Thực hiện đúng theo các quy định sử dụng trang thiết bị và cơ sở vật 

chất của các phòng thực hành, thí nghiệm khi tham gia giảng dạy. 

- Thực hiện đầy đủ các quy chế giảng dạy, học tập do Bộ và Trường ban hành. 

2.2. Giảng dạy, hướng dẫn tại đơn vị thực tập 

- Phối hợp với các bệnh viện/cơ sở thực tập để xây dựng chương trình, kế hoạch thực 

hành, thực tập và tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả thực hành, thực tập tại bệnh viện/cơ sở thực 

tập. 

- Có trách nhiệm hợp tác với bệnh viện/cơ sở thực tập trong quản lý sinh viên khi thực 

hành tại bệnh viện.  

- Lấy người học thực hành làm trung tâm được đào tạo để đạt các phẩm chất, năng lực đã 

được xác định trong chương trình đào tạo thực hành theo chuẩn năng lực nghề nghiệp cần hình 

thành cho người học. 

- Quản lý sinh viên trong suốt thời gian hướng dẫn thực thành tại bệnh viện/cơ sở thực 

tập, giải quyết các vấn đề phát sinh và hỗ trợ sinh viên trong thời gian thực hành. 
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- Phản ánh, báo cáo tình hình của sinh viên cho bệnh viện/cơ sở thực tập, nhà trường biết 

quá trình thực tập của sinh viên. Nếu có vấn đề vướng mắc để nhà trường cùng bệnh viện/cơ 

sở thực tập bàn bạc để giải quyết. 

- Trong thời gian thực tập nếu sinh viên có lịch học lý thuyết tại trường, giảng viên lâm 

sàng phải liên hệ trước với các phòng ban có liên quan tại bệnh viện/cơ sở thực tập để các khoa 

bố trí cho sinh viên về học. 

- Lượng giá kết quả thực hành, thực tập của sinh viên thường xuyên. Kết thúc vòng thực 

tập, giảng viên phụ trách lâm sàng phối hợp với bệnh viện/cơ sở thực tập khoa tổ chức kiểm 

tra chấm điểm cho sinh viên. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các khoa phòng, cơ sở có liên quan (để t/h); 

- Lưu VT, P. ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Ánh 
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Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2023 

    

MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH BỆNH VIỆN 

NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Sinh viên bước đầu áp dụng những kiến thức đã học về ngành Y sỹ Đa khoa vào 

môi trường thực tế, hoàn thiện hơn các kỹ năng trên lâm sàng. Nội dung tập trung vào 

việc thực hành kỹ năng về thao tác trên các máy móc, dụng cụ thiết bị, thực hiện các 

công việc của Y sỹ Đa khoa trình độ Cao đẳng tại các cơ sở y tế, bệnh viện. 

- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực hành các công việc tại các cơ sở y tế, 

bệnh viện. 

- Ứng xử tốt, tư vấn, khám và chữa bệnh cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế, bệnh 

viện. 

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM   

1. Đối tượng: Sinh viên đã học xong chương trình y học cơ sở, các môn chuyên ngành cả 

lý thuyết và thực tập cơ sở tại trường. 

2. Thời gian và địa điểm thực tập 

- Thời gian: Học kỳ II, III, IV, VI và Học kỳ VI. 

- Địa điểm thực tập: Bệnh viện 199 – Bộ Công An. 

3. Các nội dung thực tập 

- Thực hành lâm sàng Kỹ thuật Điều dưỡng:   1 tuần. 

- Thực hành lâm sàng Bệnh học người lớn 1:   2 tuần. 

- Thực hành lâm sàng Bệnh học người lớn 1:   2 tuần. 

- Thực hành lâm sàng Bệnh học người lớn 1:    2 tuần. 

- Thực hành lâm sàng Sản:      1 tuần. 

- Thực hành lâm sàng Nhi:      1 tuần. 

- Thực hành lâm sàng cấp cứu, cấp cứu ngoại viện:   1 tuần. 

- Thực hành lâm sàng Y học cổ truyển – Phục hồi chức năng:  1 tuần. 

- Thực hành lâm sàng Bệnh chuyên khoa:   2 tuần. 
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- Thực hành lâm sàng phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng/lâm sàng bệnh 

chuyên khoa:         1 tuần. 

- Thực tập lâm sàng nghề nghiệp:     4 tuần. 

- Thực tập tốt nghiệp:      8 tuần. 

(Chương trình chi tiết đính kèm). 

4. Lịch thực hành, thực tập 

Stt Nội dung 
Thời gian/SLSV 

Nhóm 1 Nhóm 2 

1 
Thực hành lâm sàng Kỹ thuật Điều 

dưỡng 

Giữa Học kỳ II 

(…….. SV) 

Cuối Học kỳ II 

(…….. SV) 

2 
Thực hành lâm sàng Bệnh học người 

lớn 1 

Đầu Học kỳ III  

(…….. SV) 

Giữa Học kỳ III 

(…….. SV) 

3 
Thực hành lâm sàng Bệnh học người 

lớn 2 

Giữa Học kỳ III 

(…….. SV) 

Cuối Học kỳ II 

(…….. SV) 

4 Thực hành lâm sàng sản 
Cuối Học kỳ III 

(…….. SV) 

Giữa Học kỳ II 

(…….. SV) 

5 
Thực hành lâm sàng Bệnh học người 

lớn 3 

Đầu Học kỳ IV  

(…….. SV) 

Giữa Học kỳ IV 

(…….. SV) 

6 Thực hành lâm sàng Nhi 
Giữa Học kỳ IV 

(…….. SV) 

Cuối Học kỳ IV 

(…….. SV) 

7 
Thực hành lâm sàng Y học cổ truyển 

– Phục hồi chức năng 

Cuối Học kỳ IV 

(…….. SV) 

Giữa Học kỳ IV 

(…….. SV) 

8 
Thực hành lâm sàng cấp cứu, cấp cứu 

ngoại viện 

Đầu Học kỳ V 

(…….. SV) 

Giữa Học kỳ V 

(…….. SV) 

9 
Thực hành lâm sàng Bệnh chuyên 

khoa 

Giữa Học kỳ V 

(…….. SV) 

Cuối Học kỳ V 

(…….. SV) 

10 

Thực hành lâm sàng phục hồi chức 

năng dựa vào cộng đồng/lâm sàng 

bệnh chuyên khoa 

Cuối Học kỳ V 

(…….. SV) 

Giữa Học kỳ V 

(…….. SV) 

11 Thực tập lâm sàng nghề nghiệp 
Giữa học kỳ VI  

(…….. SV) 

Giữa Học kỳ VI 

(…….. SV) 

12 Thực tập tốt nghiệp 
Cuối Học kỳ VI  

(…….. SV) 

Cuối Học kỳ VI 

(…….. SV) 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giảng viên lâm sàng phụ trách lớp 

- Có trách nhiệm hợp tác với bệnh viện trong quản lý sinh viên khi thực hành tại 

bệnh viện. 

- Quản lý sinh viên trong suốt thời gian hướng dẫn thực thành tại bệnh viện, giải 

quyết các vấn đề phát sinh và hỗ trợ sinh viên trong thời gian thực hành. 
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- Phản ánh, báo cáo tình hình của sinh viên cho bệnh viện, nhà trường biết quá 

trình thực tập của học viên. Nếu có vấn đề vướng mắc để nhà trường cùng bệnh viện bàn 

bạc để giải quyết. 

- Trong thời gian thực tập nếu sinh viên có lịch học lý thuyết tại trường, giảng viên 

lâm sàng phải liên hệ trước với Phòng kế hoạch tổng hợp, Trưởng khoa chuyên môn 

trước ít nhất 01 ngày để các khoa bố trí cho sinh viên về học. 

- Kết thúc vòng thực tập, giảng viên phụ trách lâm sàng phối hợp với Trưởng khoa 

chuyên môn tổ chức kiểm tra chấm điểm cho học sinh. 

2. Sinh viên: 

- Phải chấp hành tốt mọi nội quy và quy định của bệnh viện, chấp hành tốt sự phân 

công của bệnh viện và giảngviên hướng dẫn lâm sàng. 

- Bảo đảm an toàn trong và ngoài đơn vị. Không để xảy ra cháy nổ, hư hỏng mất 

mát cơ sở vật chất của bệnh viện, bệnh nhân. 

- Sinh viên thực tập cả ngày theo giờ làm việc của bệnh viện.  

- Sinh viên tham gia trực theo quy định của bệnh viện và sự phân công của giảng viên 

hướng dẫn lâm sàng. 

- Trang phục blouse đầy đủ (quần áo blouse, khẩu trang và nón blouse), có thẻ tên 

khi tham gia thực hành tại bệnh viện. 

- Được dự giao ban vào các buổi sáng tại khoa. Mỗi tổ có một sổ theo dõi thực tập, 

điểm danh hàng ngày và ghi đầy đủ nội dung hướng dẫn của bác sĩ, KTV, cuối đợt thực 

tập nộp lại cho giảng viên hướng dẫn lâm sàng. 

- Nếu sinh viên nghỉ thực tập hoặc bỏ trực: Nhà trường tạm đình chỉ và mời về 

trường để giải quyết. Nếu tái phạm sẽ không được dự thi kết thúc thực tập bệnh viện. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Ánh 

 


